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Hướng dẫn từng bước cho  Nghiên cứu trường hợp 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

Khiếu nại được đệ trình bởi một Doanh nghiệp 

ASEAN và bị từ chối bởi Quản trị Trung tâm. 

 
Mô tả ngắn gọn về trường hợp: Tình huống này là một 

khiếu nại bị từ chối bởi Quản trị Trung tâm (CA) của ASSIST 

vì nó không được Bên khiếu nại đưa ra một cách hợp lệ. 

Trong trường hợp đó, việc từ chối diễn ra bởi vì khiếu nại 

đề cập một vấn đề nằm ngoài phạm vi của ASSIST. 

 
Khiếu nại liên quan đến việc trì hoãn giấy phép lao động của 

người khiếu nại tại Quốc gia đích đến. Bên khiếu nại là giám 

đốc của một công ty tư vấn tại quốc gia Sở tại với bằng sau 

đại học về kinh tế, người đã được 

 
đề nghị một công việc trong một công ty tư vấn tại Quốc gia 

Đích đến và dự định chuyển đến sống ở đó một cách 

thường xuyên. Tuy nhiên, thủ tục này mất nhiều thời gian 

hơn và đến nay đã gần ba tháng, giấy phép bị Quốc gia đích 

giữ lại. Điều này đang gây nguy hiểm cho cơ hội nhận được 

công việc của bên khiếu nại. Vì vậy, anh ta muốn đưa ra một 

khiếu nại ASSIST đối với Quốc gia đích, thông qua công ty 

của anh ta ở Quốc gia sở tại, vì đã trì hoãn việc cấp giấy 

phép lao động. Cơ sở của khiếu nại của ông Upset, là có 

Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân, cho phép di chuyển 

tự do những người có kỹ năng trong ASEAN, cũng như Hiệp 

định khung Dịch vụ ASEAN (AFAS). 

 
 
 
 

Dánh sách các Bên tham gia và Viết tắt: 

 

• Bên Khiếu nại = Doanh nghiệp ASEAN (AE) 

• Ban Thư ký ASEAN = Quản trị Trung tâm của ASSIST (CA) 

• Quốc gia Sở tại = Đầu mối Liên lạc Sở tại (HCP) tại Quốc gia thành viên ASEAN -X (AMS-X) 

• Quốc gia Đích đến = Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP) tại Quốc gia thành viên ASEAN Y (AMS-Y) 

ASSIST ASSIST 

 

 
 

Nếu bạn cảm thấy rằng trường hợp của bạn là một vấn đề liên quan đến thương mại xuyên biên 

giới của ASEAN, bạn là doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia thành viên ASEAN và bạn muốn 

có một dịch vụ tư vấn miễn phí, không ràng buộc, và nhận được một giải pháp nhanh và hiệu quả, 

hãy vào liên kết sau:http://assist.asean.org. 

Ảnh: eastspring investments 

http://assist.asean.org/


 

 

 

 
Dưới đây là trang chủ của  ASSIST. 
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Chọn thanh ‘Gửi Khiếu nại’ (Biểu tượng Doanh nghiệp ASEAN) 

 

Nếu bạn đang nộp đơn khiếu nại theo công ty của mình (khiếu nại không ẩn danh) và bạn không được đại 

diện bởi một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc bởi bất kỳ thực thể đại diện nào khác mà bạn 

chọn, chẳng hạn như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hoặc 

công ty luật đã đăng ký, nhấp vào biểu tượng 'Doanh nghiệp ASEAN' trên thanh 'Gửi khiếu nại'. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi bạn nhấp vào biểu tượng  ‘Doanh nghiệp ASEAN’, trang sau đây sẽ hiện ra. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điền vào mẫu trên để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà bạn đang gặp phải. Các 

trường được đánh dấu (*) là các trường bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần điền vào cho 

một trường, nút có sẵn để được hướng dẫn chi tiết về những gì cần điền vào cho mỗi trường. Bấm 

vào nút để đảm bảo rằng bạn điền thông tin chính xác vào biểu mẫu. 

 
Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải điền đúng vào trường ‘Mô tả'. CA sẽ cần xác minh rằng mô tả được 

đưa ra trong đơn khiếu nại là đủ để xác định rõ vấn đề trong bối cảnh của (các) thỏa thuận chủ đề cụ thể. 

Vì vậy, vui lòng sắp xếp cẩn thận khiếu nại của bạn với các lý lẽ pháp lý và bằng chứng thực tế để giúp CA 

quyết định có chấp thuận khiếu nại của bạn hay không. 
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Điền vào Biểu mẫu Khiếu nại  

 

Dưới đây là một ví dụ về biểu mẫu đã được hoàn thành cho một trường hợp nghiên cứu cụ thể. 



 

 

 

 

 
 
 

Là một ví dụ về một mô tả rõ ràng và súc tích về khiếu nại, dưới đây là mô tả về Khiếu nại của AE trong 
nghiên cứu trường hợp này: 

 
Tôi là giám đốc của một công ty tư vấn tại AMS-X. Tôi đã được mời làm việc cho một công ty tư vấn ở AMS-Y và dự định 

di chuyển và sống ở đó trên cơ sở lâu dài. 

 
Căn cứ vào lời mời làm việc của công ty trong AMS-Y, họ thông báo với tôi rằng sẽ mất khoảng một tháng để đảm bảo 

giấy phép làm việc của tôi. Tuy nhiên, thủ tục này mất nhiều thời gian hơn và đến nay đã gần ba tháng, giấy phép bị 

AMS-Y giữ lại. Điều này đang gây nguy hiểm cho cơ hội nhận được công việc của tôi. 



 

 

 
 
 

Vì vậy, tôi muốn đưa ra một khiếu nại ASSIST đối với AMS-Y, thông qua công ty của tôi ở AMS-X, vì đã trì hoãn việc cấp 

giấy phép làm việc của tôi. Cơ sở của khiếu nại của tôi là có Thỏa thuận ASEAN về di chuyển thể nhân, cho phép di 

chuyển tự do những người có kỹ năng trong ASEAN, cũng như Hiệp định khung  ASEAN về dịch vụ. Tôi xin đính kèm 

đăng ký kinh doanh của công ty tôi tại AMS-X theo như  yêu cầu để gửi khiếu nại trên ASSIST.” 

 
 

Khi Khiếu nại được gửi bằng cách nhấp vào ‘Nộp khiếu nại của bạn’, t rang sau trong b ước 4 s ẽ  
xuất  h iện.  
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Nhận một thông báo từ ASSISt 

 

Khi bạn gửi khiếu nại trên trang web ASSIST, trang bên dưới sẽ xuất hiện, thông báo cho bạn rằng một email 

xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong đơn khiếu nại của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo trên cho biết rằng bạn nên nhấp vào liên kết được cung cấp trong tài khoản email của bạn để xác nhận 

 khiếu nại của bạn với ASSIST. 
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Xác nhận Khiếu nại của bạn từ tài khoản email của bạn 

 
 

(a) Vào tài khoản email mà bạn đã cung cấp trong đơn khiếu nại. Bạn sẽ nhận được email từ ASSIST 

yêu cầu bạn xác nhận khiếu nại của mình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp hoặc bằng 

cách sao chép liên kết vào trình duyệt Internet. Điều này cũng được ASSIST yêu cầu để xác nhận 

rằng địa chỉ email bạn đã cung cấp là hợp lệ. Số khiếu nại của bạn cũng được cung cấp trong email 

này. Trong trường hợp này, số khiếu nại của bạn là 16920181030. 

 

 
Dưới đây là email mà bạn sẽ nhận được từ ASSIST. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://assist.asean.org/user/confirm_email  

 
 http://assist.asean.org/user/login  by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 16920181030  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Nhấp vào liên kết theo yêu cầu trong email trên và trang sau sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo trên sẽ thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn sẽ được CA xem xét và bạn sẽ được thông 

báo qua email trong vòng tối đa 10 ngày làm việc cho dù là: 

1) Được chấp nhận và nộp cho Quốc gia Đích đến; hoặc 

2) Chưa đầy đủ và trả lại cho bạn để sửa đổi; hoặc 

3) Bị từ chối, nếu nằm ngoài phạm vi của ASSIST hoặc không phải là một khiếu nại hợp lệ. 

 
Vào tài khoản email của bạn. 

http://assist.asean.org/user/confirm_email


 

 

 
 
 
 
 

 
  

                     NHẬN EMAIL TỪ ASSIST THÔNG BÁO RẰNG ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN HỢP LỆ 

 

 

(a) Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết rằng bạn 

đã xác nhận khiếu nại của mình, rằng CA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó và rằng nó đã được nộp 

trong ASSIST. ASSIST sẽ đáp lại với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được chấp nhận, chưa đầy đủ 

hoặc bị từ chối trong vòng 10 ngày làm việc. 

 
 
 

 
Như đã nêu trong email trên, giờ đây bạn có thể theo dõi tiến trình bằng cách nhấp vào liên kết 

được chỉ định và sẽ được chuyển đến thanh 'Theo dõi Khiếu nại' trên thanh menu của trang Web 

ASSIST. 
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            Theo dõi tiến trình của Khiếu nại 

 
 

(b) Vào liên kết sau: http://assist.asean.org/user/login  hoặc đến thanh ‘Theo dõi Khiếu nại’ trên thanh 

menu trên trang Web ASSIST. Trang dưới đây sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Nhập địa chỉ email và ID (số khiếu nại) của bạn vào các trường bắt buộc để đăng nhập. Trong  

  trường hợp này, địa chỉ  Email  là aseanenterprise0@gmail.com và ID theo dõi  là 16920181030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ASSIST của mình, ở đó bạn có thể theo dõi tiến trình 

khiếu nại của mình. 
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http://assist.asean.org/user/login
mailto:aseanenterprise0@gmail.com


 

 

 
 

 

(d) Xem bảng điều khiển ASSIST của bạn sau khi bạn đã đăng nhập thành công: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Như bạn có thể thấy trong bảng điều khiển của mình, các hành động được thực hiện cho khiếu nại 

của bạn được thể hiện rõ ràng trong bảng điều khiển của bạn và danh sách này sẽ được cập nhật 

thường xuyên sau mỗi hành động được thực hiện. Đơn khiếu nại đã hoàn thành của bạn, mà bạn đã 

gửi, cũng có thể truy cập được trên bảng điều khiển của bạn. 
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Quản trị Trung tâm xem xét khiếu nại của bạn và gửi phản hồi đến Email của 

bạn (Chấp nhận, không đầy đủ, hoặc từ chối) 

 

 
Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại của bạn và quyết định xem có nên chấp nhận / không đầy 

đủ / từ chối hay không, một email sẽ được gửi cho bạn thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi 

bạn gửi khiếu nại. 

 
Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc tự 

động dưới đây qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại 

được gửi. Như đã nêu ở trên, CA phải quyết định chấp nhận, tuyên bố không đầy đủ và yêu cầu sửa 

đổi, hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. 

 

Email nhắc 1 cho Quản trị Trung tâm: 

 
 

 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi gửi khiếu nại.  

Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Please login to your complaint for further details at on http://assist.asean.org/user/login  

http://assist.asean.org/user/login


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong trường hợp này, khiếu nại của bạn đã được CA xem xét và từ chối. CA thấy rằng trường hợp này 

dường như là một vấn đề riêng tư của cá nhân chứ không phải là vấn đề của công ty và do đó, không 

nằm trong Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân. ASSIST là dành cho các khiếu nại được khởi sự bởi 

các Doanh nghiệp ASEAN (nghĩa là các pháp nhân được đăng ký hợp lệ, không phải thể nhân) và việc sử 

dụng nhân tạo của một pháp nhân (tức là: AE), để giải quyết vấn đề liên quan đến sự tương tác giữa 

một Quốc gia Thành viên ASEAN và một thể nhân, không đủ để mở rộng phạm vi phụ trách của ASSIST 

cho nó. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày làm việc kể từ 

khi khiếu nại được nộp), thì điều này có nghĩa là CA có hành động quá hạn. CA sẽ nhận được một 

lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng yêu cầu CA 

thực hiện một hành động cho khiếu nại. CA sẽ nhận được email dưới đây: 

 
 

Email nhắc 2 cho Quản trị Trung tâm: 
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Đăng nhập ASSISt của bạn sử dụng Email và ID theo dõi của bạn để xem 

phản hồi của Quản trị Trung tâm 

 

 

Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST 

của mình bằng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một 

hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn chỉ ra rằng CA đã “Từ chối” khiếu nại của 

bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nhấp vào biểu tượng kính lúp trong cột ý kiến. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể thấy 

bên dưới: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sự từ chối có vẻ hợp lệ và đủ hợp lý. ASSIST sẽ xem xét thủ tục này như một thủ tục mà không có 

khiếu nại nào được đưa ra. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO  NGHIÊN CỨU 
TRƯỜNG HỢP 2 
(THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA)  

 
 
 
 
 
 

 

Khiếu nại được đệ trình bởi Hiệp hội thương mại 

có trụ sở tại ASEAN thay mặt cho Thành viên của 

mình, một Doanh nghiệp ASEAN, được Chấp 

nhận bởi Quản trị Trung tâm và bị Từ chối bởi 

Đầu mối Liên lạc Đích đến. 

 
Mô tả vắn tắt về Trường hợp: Tình huống này là một khiếu 

nại được chấp nhận bởi Quản trị Trung tâm của ASSIST, vì 

đã được Hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN thay mặt 

thành viên của mình, một Doanh nghiệp ASEAN / AE (tức là 

hoàn thành và nằm trong phạm vi ASSIST). Khiếu nại được 

Hiệp hội Thương mại có trụ sở tại ASEAN đưa ra vì AE muốn 

ẩn danh. Tuy nhiên, vụ việc bị Quốc gia đích đến từ chối vì 

tranh chấp tương tự đã được đưa ra kiện tụng tại Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) trong khiếu nại của quốc gia AE 

đăng ký (nơi Quốc gia Sở tại) đối với Quốc gia Đích đến. 

Trong trường hợp này, sự từ chối của Quốc gia đích đến đã 

đủ động lực và nằm trong chủ quyền của các quốc gia thành 

viên ASEAN trong hệ thống ASSIST. 

 
Khiếu nại liên quan đến một số biện pháp tài chính và hải 

quan của Quốc gia đích đến ảnh hưởng đến thuốc lá được 

xuất khẩu từ Quốc gia Sở tại đến Quốc gia Đích đến. 

 Các biện pháp này bao gồm các thông lệ của Quốc gia Đích 

đến về trị giá hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế y tế, chế 

độ VAT, yêu cầu cấp phép bán lẻ và đảm bảo nhập khẩu áp 

dụng cho các nhà nhập khẩu thuốc lá. Hiệp hội Thương mại 

có trụ sở tại ASEAN tuyên bố rằng Quốc gia đích đến thực 

hiện các biện pháp này một cách không công bằng và không 

hợp lý và do đó vi phạm Điều 57 của Hiệp định Thương mại 

Hàng hóa ASEAN (ATIGA), hợp nhất vào ASEAN, có sửa đổi, 

Hiệp định WTO về Trị giá Hải quan. Theo Hiệp hội Thương 

mại có trụ sở tại ASEAN, Quốc gia đích đến không sử dụng 

giá trị giao dịch làm cơ sở chính cho việc xác định trị giá hải 

quan và không tuân thủ trình tự các phương pháp trị giá 

theo Điều 57 của ATIGA, thay vào đó, họ sử dụng phương 

pháp trị giá không có cơ sở trong Hiệp định. Ngoài ra, Hiệp 

hội Thương mại có trụ sở tại ASEAN tuyên bố rằng chương 

trình cấp phép kép của Quốc gia Đích đến, yêu cầu các nhà 

bán lẻ sợi thuốc lá và / hoặc thuốc lá phải có giấy phép riêng 

để bán trong nước và nhập khẩu thuốc lá, không phù hợp 

với Điều 6 của ATIGA, kết hợp Điều III của Hiệp ước chung 

về thuế quan và mậu dịch (GATT) 1994, vì nó đưa ra sự đối 

xử ít thuận lợi hơn cho các sản phẩm nhập khẩu so với các 

sản phẩm nội địa.

 
 

Danh sách các Bên tham gia và Viết tắt: 

 
• Bên Khiếu nại = Hiệp hội Thương mại có trụ sở ASEAN = Hiệp hội Thương mại ASEAN  

• Ban thư ký ASEAN = Quản trị Trung tâm của ASSIST (CA) 

• Quốc gia Sở tại  = Đầu mối Liên lạc Sở tại (HCP) tại Quốc gia thành viên ASEAN -X (AMS-X) 

• Quốc gia Đích đến = Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP) tai Quốc gia thành viên ASEAN -Y (AMS-Y) 

• Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia Liên quan = Thẩm quyền Liên quan (RAs) 

ASSIST 

Ảnh: Nathan Associates - PSDA Project, Myanmar 
Myanmar 
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Vào trang Web ASSIST (hTTP://ASSIST.ASEAN.oRG)

 

Nếu bạn cảm thấy rằng trường hợp của bạn là một vấn đề liên quan  đến thương mại xuyên biên giới của 

ASEAN, bạn là doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia thành viên ASEAN và bạn muốn có một dịch vụ 

tư vấn miễn phí, không ràng buộc, và nhận được một giải pháp nhanh và giải pháp hiệu quả, hãy vào liên 

kết sau: http://assist.asean.org. 

 
 

Dưới đây là Trang chủ của ASSIST. 

http://assist.asean.org/
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CHỌN ‘GỬI KHIẾU NẠI’  (BIỂU TƯỢNG HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ASEAN) 

 
 

Nếu bạn là hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN nộp đơn khiếu nại thay mặt cho thành viên của bạn 

hoặc tập hợp các thành viên (ẩn danh) có cùng một vấn đề thương mại, hãy nhấp vào biểu tượng 'Hiệp 

hội Thương mại ASEAN' trên thanh ‘Gửi khiếu nại'. 

 
Xin lưu ý rằng, là một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, bạn cần nộp đơn khiếu nại bằng tên riêng 

của mình vì thành viên của bạn là ẩn danh. Các thực thể đại diện có trụ sở tại ASEAN, bao gồm các hiệp 

hội thương mại, có thể nộp đơn khiếu nại chống lại Quốc gia thành viên ASEAN nơi họ đăng ký, miễn là 

vấn đề thương mại có tính chất xuyên biên giới. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi bạn nhấp vào biểu tượng  ‘Hiệp hội Thương mại ASEAN’, trang sau sẽ xuất hiện. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điền vào mẫu ở trên để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại  mà bạn đang gặp phải. 

Các trường được đánh dấu (*) là các trường bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần điền vào 

cho một trường. Nút có sẵn để được hướng dẫn chi tiết về những gì cần điền vào cho mỗi trường. Vui 

lòng nhấp vào nút để đảm bảo rằng bạn điền thông tin chính xác vào biểu mẫu. 

 
Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải điền đúng vào trường ‘Mô tả'. CA sẽ cần xác minh rằng mô tả được 

đưa ra trong đơn khiếu nại là đủ để xác định rõ vấn đề trong bối cảnh của (các) thỏa thuận chủ đề cụ 

thể. Vì vậy, vui lòng sắp xếp cẩn thận khiếu nại của bạn với các lý lẽ pháp lý và bằng chứng thực tế để 

giúp CA quyết định có chấp thuận khiếu nại của bạn hay không. 
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ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU KHIẾU NẠI  

 

Dưới đây là một ví dụ về một biểu mẫu đã hoàn thành cho trường hợp nghiên cứu cụ thể này. 



 

 

 
 
 

Là một ví dụ về mô tả rõ ràng và súc tích về khiếu nại, dưới đây là mô tả cho trường hợp cụ thể này: 

 
“Chúng tôi là một hiệp hội thương mại thuốc lá đại diện cho một công ty thuốc lá đã đăng ký tại 

AMS-X. Chúng tôi muốn nộp đơn khiếu nại ASSIST đối với AMS-Y liên quan đến một số biện 

pháp tài chính và hải quan của AMS-Y, ảnh hưởng đến thuốc lá xuất khẩu từ AMS-X sang AMS-

Y. Các biện pháp này bao gồm các biện pháp trị giá hải quan AMS-Y, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

y tế, chế độ VAT, yêu cầu cấp phép bán lẻ và đảm bảo nhập khẩu áp dụng cho các nhà nhập 

khẩu thuốc lá. 

 
AMS-Y thực hiện các biện pháp này một cách không công bằng và không hợp lý và do đó vi phạm 

Điều 57 của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA),hợp nhất vào ASEAN, có sửa đổi, Hiệp 

định Thương mại Thế giới (WTO) về Trị giá Hải quan. AMS-Y không sử dụng giá trị giao dịch làm cơ 

sở chính cho trị giá hải quan và không tuân thủ trình tự các phương pháp trị giá theo Điều 57 của 

ATIGA, thay vào đó, họ sử dụng phương pháp trị giá không có cơ sở trong Thỏa thuận. 

 
Ngoài ra, chương trình cấp phép kép của AMS-Y, yêu cầu các nhà bán lẻ sợi thuốc lá và / hoặc 

thuốc lá phải có giấy phép riêng để bán trong nước và nhập khẩu thuốc lá, không phù hợp với 

Điều 6 của ATIGA, kết hợp Điều III của Hiệp ước chung về Thuế quan và Mậu dịch ( GATT) 

1994, vì nó đưa ra sự đối xử ít thuận lợi hơn cho các sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm 

nội địa.” 

 
Khi khiếu nại được nộp bằng cách nhấp vào ‘Gửi Khiếu nại' của bạn, trang sau trong Bước 4  
sẽ xuất hiện. 

 
 
 
  

NHẬN MỘT THÔNG BÁO TỪ ASSIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo trên cho biết rằng bạn nên nhấp vào liên kết được cung cấp trong tài khoản email của bạn để 

xác nhận khiếu nại của bạn với ASSIST. 

Bước 
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XÁC NHẬN KHIẾU NẠI CỦA BẠN TỪ EMAIL CỦA BẠN  

 

 
(a) Vào tài khoản email mà bạn đã cung cấp trong mẫu đơn khiếu nại. Bạn sẽ nhận được email từ 

ASSIST yêu cầu bạn xác nhận khiếu nại của mình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp 

hoặc bằng cách sao chép liên kết vào trình duyệt Internet. Điều này cũng được ASSIST yêu cầu 

để xác nhận rằng địa chỉ email bạn đã cung cấp là hợp lệ. Số khiếu nại của bạn cũng được cung 

cấp trong email này. Trong trường hợp này, số khiếu nại của bạn là 17420181031. 

 
 

Dưới đây là email mà bạn sẽ nhận từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://assist.asean.org/user/confirm_email  

 
 http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17420181031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Nhấp vào liên kết theo yêu cầu của email trên và trang sau sẽ xuất hiện 

http://assist.asean.org/user/confirm_email


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thông báo trên sẽ  báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn sẽ được CA xem xét và bạn sẽ được thông báo qua 

email trong vòng tối đa 10 ngày làm việc cho dù đó là: 

1) Được chấp nhận và nộp cho Quốc gia Đích đến; hoặc 

2) Chưa đầy đủ và được trả lại cho bạn để sửa đổi; hoặc 

3) Bị từ chối, nếu nằm ngoài phạm vi của ASSIST hoặc không phải là một khiếu nại hợp lệ. 

 
Vào Tài khoản Email của bạn 

 
 

 

NHẬN EMAIL ASSIST RẰNG ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN HỢP LỆ  

 
Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết bạn đã xác nhận 

khiếu nại của mình, rằng CA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó và rằng nó đã được nộp trong ASSIST. ASSIST 

sẽ trả lời với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được chấp nhận, không đầy đủ hoặc bị từ chối trong vòng 

10 ngày làm việc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseantradeassociation@gmail.com / 17420181031 
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http://assist.asean.org/user/login
mailto:aseantradeassociation@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Như đã nêu trong email trên, bây giờ bạn có thể theo dõi tiến trình bằng cách nhấp vào liên kết được chỉ 

định và sẽ được chuyển đến thanh "Theo dõi Khiếu nại' trên thanh menu của trang Web ASSIST. 

 
 

GIÁM SÁT TIẾN TRÌNH CỦA KHIẾU NẠI CỦA BẠN  

 

(a) Vào liên kết sau: http://assist.asean.org/user/login  hoặc đến thanh ‘Theo dõi Khiếu nại’ trên thanh 

menu của trang Web ASSIST. Trang dưới đây sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Nhập địa chỉ email và ID theo dõi (số khiếu nại) của bạn trong các trường yêu cầu để đăng nhập. Trong 

trường hợp này,  Địa chỉ Email là aseantradeassociation@gmail.com và ID Theo dõi  là 17420181031. 
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http://assist.asean.org/user/login
mailto:aseantradeassociation@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ASSIST ở đó bạn có thể theo dõi tiến trình của khiếu nại 

của mình. 

 
 
 

(c) Xem bảng điều khiển ASSIST sau khi bạn đăng nhập thành công: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Như bạn có thể thấy trong bảng điều khiển của mình, các hành động được thực hiện cho khiếu nại của 

bạn được thể hiện rõ ràng trong bảng điều khiển của bạn và danh sách này sẽ được cập nhật thường 

xuyên sau mỗi hành động được thực hiện. Đơn khiếu nại đã hoàn thành của bạn, mà bạn đã gửi, cũng có 

thể truy cập được trên bảng điều khiển của bạn. 
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TRUNG TÂM QUẢN LÝ XEM XÉT KHIẾU NẠI CỦA BẠN VÀ GỬI PHẢN HỒI ĐẾN 

EMAIL CỦA BẠN (CHẤP NHẬN, CHƯA ĐẦY ĐỦ, HOẶC TỪ CHỐI) 

 
 

Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại của bạn và quyết định xem có nên chấp nhận /chưa đầy đủ/ từ 

chối hay không, một email sẽ được gửi cho bạn thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi bạn gửi 

khiếu nại  

 
Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc tự 

động dưới đây qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại 

được gửi. Như đã nêu ở trên, CA phải quyết định chấp nhận, tuyên bố không đầy đủ và yêu cầu sửa 

đổi, hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. 

 
 

Email nhắc 1 cho Quản trị Trung tâm: 



 

 

 

 

Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi khiếu nại. Cuối cùng bạn 
sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Trong trường hợp này, email trên cho thấy rằng khiếu nại của bạn đã được CA chấp nhận. Email cũng 

thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn hiện sẽ được gửi đến Đầu mối Liên lạc Đích đến, đó là cơ quan 

chính phủ (Đầu mối ASSIST) ở AMS-Y nơi bạn đang phải đối mặt với các vấn đề thương mại và nơi khiếu 

nại của bạn hướng tới và tìm kiếm một giải pháp. DCP  tại AMS-Y sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét 

khiếu nại của bạn và chấp nhận, từ chối hoặc hoàn trả lại cho bạn với một yêu cầu để biết thêm thông 

tin. Điều này nhằm để dành thời gian cho DCP  kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến 

khi cần thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có liên quan nào. 

 
Đầu mối Liên lạc Sở tại, cơ quan Chính phủ (Đầu mối ASSIST)  tại   AMS-X (Quốc gia sở tại của bạn) cũng 
 được thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được gửi. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày làm việc kể từ khi 

khiếu nại được nộp), thì điều này có nghĩa là CA có hành động quá hạn. CA sẽ nhận được một lời nhắc 

tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng yêu cầu CA thực hiện một 

hành động cho khiếu nại. CA sẽ nhận được email dưới đây: 

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 

 

Email Nhắc 2 cho Quản trị Trung tâm: 
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ĐĂNG NHẬP VÀO BẢNG ĐIỀU KHIỂN ASSIST CỦA BẠN SỬ DỤNG EMAIL VÀ ID THEO 

DÕI CỦA BẠN ĐỂ XEM PHẢN HỒI CỦA QUẢN TRỊ TRUNG TÂM 

 
 

 
Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của 

mình bằng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành 

động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn chỉ ra rằng CA đã "Chấp nhận" khiếu nại của bạn. 



 

 

 
 
 

 
 

Nhấp vào biểu tượng kính lúp trong cột ý kiến. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể thấy bên 

dưới: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Như đã thông báo ở Bước 8, một khi khiếu nại đã được CA chấp nhận, khiếu nại sẽ được gửi đến Đầu mối 

Liên lạc Đích đến (DCP) tại AMS-Y nơi bạn đang gặp phải vấn đề thương mại. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 ngày 

làm việc để xem xét khiếu nại của bạn và chấp nhận hoặc từ chối. Điều này nhằm dành thời gian cho DCP 

kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có liên 

quan nào. Khi DCP phản hồi, một email sẽ được gửi cho bạn từ ASSIST thông báo cho bạn biết khiếu nại 

của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận hay từ chối.. 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi phản hồi từ CA rằng khiếu  

nại của bạn được chấp nhận. Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 
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10 
NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST RẰNG MỘT PHẢN HỒI CHO KHIẾU NẠI CỦA BẠN 

ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI AMS-Y VÀ CHẤP NHẬN BỞI QUẢN TRỊ TRUNG 

Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho thấy phản hồi đối với khiếu nại của bạn từ DCP. 
Trong trường hợp này, khiếu nại của bạn bị từ chối bởi DCP (AMS-Y). 

 

 

 

Quá trình này hơi khác trong trường hợp khiếu nại của bạn được DCP chấp nhận. Trong vòng 10 

ngày làm việc sau khi phản hồi từ CA rằng khiếu nại của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được 

email thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được DCP tại  MS-Y chấp nhận và DCP sẽ phối hợp với 

các cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc Cơ quan có trách nhiệm (RA) để phân tích chi tiết khiếu 

nại của bạn. 

 
Khi các RA hoàn thành các nỗ lực của mình, DCP sẽ xem xét giải pháp và cung cấp cho CA trong vòng 40 

ngày làm việc kể từ ngày được DCP chấp nhận. Do đó, để đáp ứng thời hạn này, DCP phải chỉ định giới 

hạn thời gian cho các RA để tìm giải pháp. DCP có trách nhiệm thông báo cho CA về bất kỳ thay đổi nào 

liên quan đến khung thời gian giữa họ và chính quyền quốc gia. 

  

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 

 

CA có thể gia hạn thời hạn tối đa 20 ngày làm việc theo yêu cầu của DCP. Hệ thống sẽ tự động thông báo 

khi thời hạn đến gần (nghĩa là, thông thường, 10 ngày theo lịch trước khi hết hạn). Nếu DCP bỏ lỡ thời 

hạn cuối cùng để gửi giải pháp cho CA, hệ thống trực tuyến sẽ thông báo cho CA để theo dõi với DCP. 

 
Sau đó, bạn sẽ nhận được email thông báo thứ hai từ ASSIST rằng một giải pháp được đề xuất bởi DCP / 

AMS-Y và được chấp nhận bởi CA. 

 
Tuy nhiên, trong những trường hợp như vụ việc này, khi khiếu nại bị "Từ chối" bởi DCP, bạn có thể không nhận 

được email từ ASSIST trong thời hạn 10 ngày làm việc. Việc từ chối và lý do từ chối của DCP sẽ chỉ được gửi đến 

CA thông qua ASSIST trong vòng 10 ngày làm việc. Sau đó, CA sẽ xem xét ngôn ngữ và tính đầy đủ của thông tin 

trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi CA nhận được email từ chối của DCP. 

 
Nếu CA chấp nhận lý do từ chối, phản hồi đã được CA xem xét và phê duyệt sẽ được gửi đến email của 

bạn, chẳng hạn như phản hồi ở trên. Nếu CA không hài lòng với các lý do đã nêu của DCP cho việc từ chối, 

hệ thống ASSIST cho phép CA yêu cầu DCP điều chỉnh sự từ chối. Tuy nhiên, lựa chọn này của CA không 

có giá trị ràng buộc đối với DCP và nếu không có phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc, hệ thống trực tuyến 

sẽ tự động thông báo từ chối cho bên khiếu nại. 

 
Nếu DCP không có hành động nào trong thời gian đó, DCP sẽ nhận được lời nhắc tự động bên dưới qua 

email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được CA chấp nhận. 

Như đã nêu ở trên, DCP phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ khi CA chấp nhận khiếu nại. 

 
 

Email nhắc 1 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST về phản hồi của DCP trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày 

làm việc) sau khi khiếu nại được CA chấp nhận, thì điều này có nghĩa là DCP có hành động quá hạn. DCP 

sẽ nhận được một lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng 

yêu cầu DCP khẩn cấp hành động đối với khiếu nại. 



 

 

 
 

 

Email nhắc 2 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. 

Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy rằng một 

giải pháp cho khiếu nại của bạn đã được đề xuất. Giải pháp / phản hồi ASSIST hoàn chỉnh từ DCP, mà 

đã được CA chấp nhận, cũng được cung cấp trong đoạn đầu tiên của bảng điều khiển của bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dưới đây là phản hồi của  DCP: 

 
Vụ việc của bên khiếu nại cũng giống như vụ việc AMS-X đã đưa ra chống lại AMS-Y theo cơ 

chế giải quyết tranh chấp của WTO. Trên thực tế, vào ngày 29 tháng 9 năm 2008, AMS-X đã yêu 

cầu thành lập một ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp đúng như chế độ trị giá hải quan của 

AMS-Y khi áp dụng cho thuốc lá nhập khẩu. Tại cuộc họp ngày 17 tháng 11 năm 2008, Cơ quan 

giải quyết tranh chấp ((DSB) của WTO đã thành lập một hội đồng, gửi báo cáo của mình tới các 

Thành viên vào ngày 15 tháng 11 năm 2010. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2011, AMS-Y đã thông 

báo cho DSB về quyết định kháng cáo của mình đến Cơ quan phúc thẩm một số vấn đề về luật 

pháp và giải thích pháp lý được nêu trong báo cáo của hội đồng. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2011, 

báo cáo của Cơ quan phúc thẩm đã được gửi cho các Thành viên và tại cuộc họp ngày 15 tháng 

7 năm 2011, DSB đã thông qua báo cáo của Cơ quan phúc thẩm và báo cáo của Hội đồng xét 

xử, như đã được sửa đổi bởi báo cáo của Cơ quan phúc thẩm. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2011, 

AMS-Y đã thông báo cho DSB rằng họ dự định thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của 

DSB phù hợp với các nghĩa vụ của WTO và cần có một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện. 

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, AMS-X và AMS-Y đã thông báo cho DSB rằng họ đã đồng ý với 

nhau về khoảng thời gian hợp lý để AMS-Y tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB. 

Tại một cuộc họp DSB vào ngày 28 tháng 1 năm 2013, AMS-Y đã báo cáo rằng họ đã hoàn thành 

các bước xuất sắc cuối cùng trong quy trình thực hiện. 

 
Tuy nhiên, AMS-X không đồng ý rằng AMS-Y đã thực hiện đầy đủ các khuyến nghị và phán quyết của 

DSB. Tại cuộc họp DSB ngày 27 tháng 2 năm 2013, AMS-X bày tỏ lo ngại rằng họ đã không được thông 

báo về bất kỳ tiến triển nào trong việc giải quyết các mâu thuẫn còn lại của WTO và nói thêm rằng sẽ sớm 

thực hiện các bước thích hợp. Tại cuộc họp DSB vào ngày 18 tháng 6 năm 2014, AMS-Y đã báo cáo rằng 

họ không phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB. 

AMS-X không đồng ý và cho rằng AMS-Y đã không tuân thủ. 

 
Mặc dù AMS-X và AMS-Y chưa có thỏa thuận về việc tranh chấp WTO có thực sự được giải quyết 

hay không, nhưng khiếu nại được gửi qua ASSIST là một vấn đề mà AMS-Y coi là đã được giải quyết 

một cách đúng đắn trong khuôn khổ WTO, bao gồm cả vấn đề Nghĩa vụ ASEAN mà bên khiếu nại đã 

đề cập trong khiếu nại ASSIST. Do đó, AMS-Y từ chối đơn khiếu nại này theo ASSIST.” 



 

 

 
 
 

(b) Ở dưới cùng của email từ ASSIST trong 10 (a) ở trên, bạn được yêu cầu cho biết liệu bạn có hài lòng 

hay không với câu trả lời do DCP đưa ra và giải pháp được cung cấp trong đó. Bạn có thể làm như 

vậy bằng cách chọn ’Có', hoặc’ Không' trong trường được cung cấp. 

 
 
 
 
 

 

Trong trường hợp này, AE chọn “Có”. 
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CUNG CẤP Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT/ PHẢN HỒI ĐƯA RA BỞI AMS-Y 

TRONG KHẢO SÁT HÀI LÒNG VÀ NHẬN EMAIL XÁC NHẬN TỪ ASSIST  

 
 

 

Khi bạn chọn 'Có / Không' trong Bước 10 (c) ở trên, bạn sẽ được chuyển đến trang bên dưới nơi 

bạn sẽ được yêu cầu trả lời Khảo sát sự hài lòng và được mời cung cấp nhận xét, đặc biệt nếu 

bạn không hài lòng với phản hồi/ giải pháp đề xuất. 

 

 

 

 
(a) Điền vào Khảo sát sự hài lòng. Trong trường hợp này, Hiệp hội Thương mại ASEAN hài lòng với giải 

pháp / phản hồi do ASSIST cung cấp và do đó thể hiện sự hài lòng. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một hoặc hai email (nếu bạn đã điền vào Bản khảo 

sát mức độ hài lòng) từ ASSIST, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp được 

đề xuất bởi AMS-Y. Một bản sao các câu trả lời của bạn cũng sẽ được gửi đến DCP và HCP. 

 
Email xác nhận đầu tiên từ ASSIST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Email xác nhận thứ hai từ ASSIST 
 

Nếu bạn đã cung cấp một nhận xét trong Khảo sát sự hài lòng, bạn sẽ nhận được email thứ hai bên dưới, 

 xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn về giải pháp được đề xuất sẽ được ASSIST gửi cho bạn, DCP và 
HCP. 



 

 

 
 

 
(b) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và(b) ở trên. Giao diện cuối cùng của bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy 

dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy rằng 

bạn đã thể hiện sự hài lòng đối với giải pháp được đề xuất bởi ASSIST. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Nếu bạn muốn xem nhận xét mà bạn đã cung cấp trong Khảo sát mức độ hài lòng, nhấp vào biểu tượng 
kính lúp và màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong trường hợp không tìm thấy giải pháp nào thông qua ASSIST hoặc nếu DCP tìm thấy đủ cơ sở rằng các RA 

của họ đã tuân thủ các cam kết ASEAN có liên quan và khiếu nại thiếu giá trị, phát hiện này và cơ sở cho phát 

hiện đó được chuyển đến CA ngay lập tức. Bên khiếu nại cũng sẽ được thông báo về điều đó. Bên khiếu nại có 

thể, nếu muốn và thông qua Đầu mối Liên lạc Sở tại và Quốc gia thành viên ASEAN nơi đăng ký,  chuyển vụ việc 

tới Cơ quan tuân thủ ASEAN (ACB), Cơ chế giải quyết tranh chấp tăng cường ASEAN (EDSM), theo đuổi các cơ 

chế giải quyết tranh chấp quốc gia hoặc tranh chấp thay thế (tức là hòa giải, dàn xếp hoặc phân xử) trong phạm 

vi quyền tài phán quốc gia ASEAN. 

 
ASSIST sẽ xem xét thủ tục này như một trong những khiếu nại đã bị từ chối và một giải pháp chưa 

được cung cấp. 

 
Xin lưu ý rằng khung thời gian để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới theo ASSIST sẽ không quá 

40 ngày làm việc hoặc 2 tháng theo lịch (trừ khi đã gia hạn tối đa 20 ngày làm việc) kể từ ngày 

khiếu nại được nộp. 

  



 

 

 Ảnh: Deborah Tomasowa for US-ACTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO NGHIÊN CỨU 
TRƯỜNG HỢP 3 
(THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA)  

 
 
 

Khiếu nại được đệ trình bởi Luật sư hoặc Công ty 

luật đã đăng ký ASEAN đại diện cho khách hàng 

của mình, một Doanh nghiệp ASEAN, được chấp 

nhận bởi Quản trị Trung tâm và Giải pháp được 

đề xuất bởi Đầu mối Liên lạc Đích đến và được 

Chấp nhận bởi Doanh nghiệp ASEAN. 

 
Mô tả vắn tắt về Trường hợp:  Tình huống này là một khiếu 

nại được Quản trị Trung tâm (CA) của ASSIST chấp nhận là 

đã được nộp bởi một Luật sư/Công ty Luật đã đăng ký 

ASEAN (Luật sư ASEAN) thay mặt cho khách hàng của mình, 

Doanh nghiệp ASEAN (AE) và cũng được chấp nhận bởi 

Quốc gia Đích đến là một vấn đề mà họ sẵn sàng tham gia 

với Luật sư ASEAN thông qua ASSIST, tương tác với các Cơ 

quan quốc gia có liên quan trong nước và cung cấp giải pháp 

cho Luật sư ASEAN thông qua ASSIST. Trong trường hợp 

này, Quốc gia Sở tại không tham gia tích cực, nhưng tất cả 

các bước có thể khác trong thủ tục ASSIST, bao gồm yêu cầu 

ban đầu của CA để biết thêm thông tin từ Luật sư ASEAN, 

được mô phỏng cho mục đích xem xét thủ tục ASSIST được 

tiến hành đầy đủ. 

 
Khiếu nại liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt mới được 

Quốc gia Đích đến áp dụng cho dầu cọ và 

 

Danh sách các Bên tham gia và Viết tắt: 

sản phẩm thực phẩm có chứa dầu cọ theo Quy định của Bộ Y 
tế năm 2015, Chương 1000, Phần 100. Biện pháp được áp 
dụng bởi Quốc gia đích đến áp dụng thuế đối với thực phẩm 
chứa nhiều đường và chất béo bão hòa, như một phần của 
chiến lược giải quyết vấn đề béo phì đang gia tăng ở Quốc gia 
đích. Luật sư ASEAN tuyên bố rằng biện pháp của Quốc gia 
Đích đến nhắm mục tiêu rõ ràng là dầu cọ và không chỉ là 
thành phần chất béo bão hòa của dầu cọ và các sản phẩm có 
chứa dầu cọ, do đó phân biệt đối xử với dầu cọ và làm xấu 
toàn bộ sản phẩm thay vì chỉ ngăn cản việc tiêu thụ quá mức 
sản phẩm chứa chất béo bão hòa, độc lập với nguồn gốc thực 
vật hoặc động vật của chất béo. Luật sư ASEAN tuyên bố, 
trong đơn khiếu nại ASSIST của mình, rằng biện pháp được 
chấp nhận và áp dụng bởi Quốc gia đích đến trái với Điều 6 
của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) (về đối 
xử quốc gia về thuế và quy định nội bộ), cũng như phân biệt 
đối xử với dầu cọ nói chung và không được áp dụng cho các 
sản phẩm 'tương tự' khác được sản xuất hoặc bán tại Quốc 
gia đích đến (nghĩa là các sản phẩm thực phẩm có chứa chất 
béo bão hòa có nguồn gốc từ đậu nành, hướng dương, hạt 
cải dầu, ngô, đậu phộng hoặc mỡ động vật). 

 

• Bên khiếu nại  = Luật sư hoặc Công ty luật ASEAN  

• Ban thư ký ASEAN = Quản trị Trung tâm của ASSIST (CA) 

• Quốc gia Sở tại  = Đầu mối liên lạc Sở tại (HCP) tại Quốc gia Thành viên -X (AMS-X) 

• Quốc gia Đích đến = Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP)  tại Quốc gia Thành viên ASEAN -Y (AMS-Y) 

• Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia Liên quan = Thẩm quyền liên quan (RAs) 

ASSIST 
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Vào trang Web ASSISt (httP://ASSISt.ASEAN.oRG) 

 
 

Nếu bạn cảm thấy rằng trường hợp của bạn là một vấn đề liên quan đến vấn đề liên quan đến thương 

mại xuyên biên giới của ASEAN, bạn là doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia thành viên ASEAN và 

bạn muốn có được một dịch vụ tư vấn miễn phí, không ràng buộc, và nhận được một giải pháp nhanh 

chóng và  hiệu quả, hãy vào liên kết sau:: http://assist.asean.org. 

 
Dưới đây là trang chủ của ASSIST. 

http://assist.asean.org/
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CHỌN THANH ‘GỬI KHIẾU NẠI’ (LUẬT SƯ HOẶC CÔNG TY LUẬT ASEAN) 

 
 

(a) Nếu bạn là luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký ASEAN nộp đơn khiếu nại thay mặt cho khách hàng 

của bạn (tức là: Doanh nghiệp ASEAN có vấn đề về thương mại) và được cấp phép hành nghề luật tại 

Quốc gia thành viên ASEAN nơi khách hàng của bạn có trụ sở hoặc nơi đơn khiếu nại hướng đến, nhấp 

vào biểu tượng 'Luật sư ASEAN hoặc Công ty luật' trên thanh  'Gửi khiếu nại'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b)  Khi bạn nhấp vào biểu tượng ‘Luật sư hoặc Công ty luật ASEAN, trang sau sẽ xuất hiện. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Là một luật sư hoặc công ty luật đã đăng ký ASEAN, bạn cần nộp đơn khiếu nại bằng tên riêng của 

bạn và / hoặc tên công ty luật của bạn  vì danh tính của khách hàng của bạn được giữ kín. Để làm 

như vậy, bạn phải làm theo các hướng dẫn trong trang trên. Trước tiên, bạn phải tải xuống biểu 

mẫu cần thiết để điền vào và nộp cho Ban Thư ký ASEAN, như được chỉ định trên chính biểu mẫu. 

 
Khi bạn nhấp vào biểu tượng 'cam tròn ' ở trang trên, biểu mẫu sau sẽ được tải xuống máy tính của bạn. 
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TẢI BIỂU MẪU  “ẨN DANH” TỪ TRANG ‘ KHIẾU NẠI ĐƯỢC NỘP BỞI LUẬT 

SƯ HOẶC CÔNG TY LUẬT ĐĂNG KÝ ASEAN’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điền vào mẫu đơn ở trên và gửi qua email cho Ban Thư ký ASEAN tại assist@asean.org,  như được chỉ 

định trên chính mẫu đơn. Ngoài ra, vui lòng gửi các dữ liệu cần thiết sau cùng với mẫu đơn: (i) giấy 

phép/đăng ký chuyên nghiệp của bạn (nếu ngôn ngữ gốc không phải là tiếng Anh, thì phải đính kèm bản 

dịch tiếng Anh không chính thức ) và (ii) hồ sơ đăng ký công ty của khách hàng (một Doanh nghiệp ASEAN) 

mà bạn thay mặt gửi khiếu nại ẩn danh. 

mailto:assist@asean.org
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ĐIỀN VÀO MẪU ĐƠN  “ẨN DANH” 

 

 

Điền vào mẫu đã tải xuống. Dưới đây là một ví dụ về một biểu mẫu đã hoàn thành cho trường hợp nghiên 
cứu cụ thể này. 
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GỬI BIỂU MẪU ĐÃ HOÀN THÀNH ĐẾN QUẢN TRỊ TRUNG TÂM/BAN THƯ KÝ ASEAN 

BẰNG EMAIL 

 

 

Như đã chỉ định trong biểu mẫu, hãy gửi biểu mẫu đã hoàn thành tới Quản trị trung tâm ASSIST / Ban Thư 

ký ASEAN tại assist@asean.org,  cùng với các tài liệu cần thiết khác như được nêu trong Bước 3 ở trên. 

Dưới đây là một ví dụ về một email được gửi từ Luật sư ASEAN đến Ban Thư ký ASEAN cho trường hợp 

nghiên cứu cụ thể này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BƯỚC 

6 
NHẬN PHẢN HỒI TỪ BAN THƯ KÝ ASEAN/QUẢN TRỊ TRUNG TÂM TRONG EMAIL CỦA 
BẠN

 
 
 

(a) Ban Thư ký ASEAN / CA sẽ trả lời email của bạn để thông báo cho bạn liệu các tài liệu mà bạn đã gửi 

có đáp ứng các yêu cầu và đã hoàn thành hay chưa. Trong ví dụ dưới đây, Luật sư ASEAN đã nộp tất 

cả các tài liệu cần thiết. 

 
Ban thư ký ASEAN / CA cũng sẽ cung cấp cho bạn một Mã Vụ việc Bảo mật để đưa vào đơn khiếu nại thực 

tế trên trang web của ASSIST. 

mailto:assist@asean.org


 

 

 

 
(b) Khi Ban thư ký ASEAN đã cung cấp cho bạn Mã Vụ việc Bảo mật  (CCC) và thông báo cho bạn rằng 

bạn có thể tiến hành nộp đơn khiếu nại thực tế, hãy truy cập lại trang web ASSIST và chọn thanh 

"Gửi khiếu nại' (Luật sư ASEAN hoặc Công ty luật) . Mẫu đơn khiếu nại trống trong Bước 2 (b) sẽ 

xuất hiện trở lại. Trong trường hợp này, CCC của bạn là ASSISt-X-001-2018. 
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ĐIỀN VÀO MẪU  ĐƠN  ‘KHIẾU NẠI NỘP BỞI LUẬT SƯ HOẶC CÔNG TY 

LUẬT ĐĂNG KÝ ASEAN  

 

 
Điền vào biểu mẫu trống trong Bước 2 (b) để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề giao dịch mà khách 

hàng của bạn đang gặp phải. Các trường được đánh dấu (*) là bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn về những gì 

cần điền vào cho một trường, nút  có sẵn để được hướng dẫn chi tiết về những gì cần điền vào cho mỗi 

trường. nhấp vào các nút.) để đảm bảo rằng bạn điền thông tin chính xác vào biểu mẫu. Nếu không có công 

ty luật nào tồn tại, các luật sư riêng lẻ có thể chèn thông tin cá nhân của họ hai lần (tức là, trong các trường 

cho Công ty Luật và Luật sư). 

 
Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải điền đúng vào trường ‘Mô tả'. CA sẽ cần xác minh rằng mô tả được 

đưa ra trong đơn khiếu nại là đủ để xác định rõ vấn đề trong bối cảnh của (các) thỏa thuận chủ đề cụ thể. 

Vì vậy, vui lòng sắp xếp cẩn thận khiếu nại của bạn với các lý lẽ pháp lý và bằng chứng thực tế để giúp CA 

quyết định có chấp thuận khiếu nại của bạn hay không. 

 
 

Dưới đây là một ví dụ về một biểu mẫu đã hoàn thành cho trường hợp nghiên cứu cụ thể này. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Là một ví dụ về mô tả rõ ràng và súc tích về khiếu nại, dưới đây là mô tả cho trường hợp cụ thể này: 

 
Chúng tôi là một công ty luật đã đăng ký tại AMS-X nộp đơn khiếu nại theo ASSIST thay mặt cho 

khách hàng của chúng tôi, một công ty dầu cọ được đăng ký hợp lệ tại AMS-X. Khiếu nại liên 

quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt mới do AMS-Y (Đầu mối Liên lạc Đích đến hoặc DCP) áp dụng 

đối với dầu cọ và các sản phẩm thực phẩm có chứa dầu cọ theo Quy định về thực phẩm của Bộ 

Y tế Chương 1000, Mục 100 năm 2015. Biện pháp được thông qua bởi AMS-Y đã áp dụng thuế 

đối với thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa như là một phần của chiến lược giải 

quyết vấn đề béo phì đang gia tăng tại AMS-Y. 

 
Chúng tôi cho rằng biện pháp của AMS-Y nhắm mục tiêu rõ ràng là dầu cọ và không chỉ là thành 

phần chất béo bão hòa của dầu cọ và các sản phẩm có chứa dầu cọ, do đó phân biệt đối xử với dầu 

cọ và làm xấu toàn bộ sản phẩm thay vì chỉ ngăn cản việc tiêu thu quá mức sản phẩm có chứa chất 

béo bão hòa, độc lập với nguồn gốc thực vật hoặc động vật của chất béo. 

 
Do đó, chúng tôi thấy biện pháp được AMS-Y thông qua và áp dụng là trái với Điều 6 của ATIGA 

(về Đối xử Quốc gia về thuế và quy định nội bộ), cũng như phân biệt đối xử với dầu cọ nói chung 

và không được áp dụng cho  các sản phẩm 'tương tự' khác được sản xuất hoặc bán tại AMS-Y 

(nghĩa là các sản phẩm thực phẩm có chứa chất béo bão hòa có nguồn gốc từ đậu nành, hướng 

dương, hạt cải dầu, ngô, đậu phộng hoặc mỡ động vật.)” 



 

 

 
 
 

Khi khiếu nại được nộp bằng cách nhấp vào thanh ‘Gửi Khiếu nại của bạn', trang sau trong Bước 8 
sẽ xuất hiện. 
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NHẬN MỘT THÔNG BÁO TỪ ASSISt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo trên cho biết rằng bạn nên nhấp vào liên kết được cung cấp trong tài khoản email của bạn để 

xác nhận khiếu nại của bạn với ASSIST. 
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XÁC NHẬN KHIẾU NẠI TỪ EMAIL CỦA BẠN 

 

 
(a) Vào tài khoản email mà bạn đã cung cấp trong mẫu đơn khiếu nại. Bạn sẽ nhận được email từ ASSIST 

yêu cầu bạn xác nhận khiếu nại của mình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp hoặc bằng cách 

sao chép liên kết vào trình duyệt Internet. Điều này cũng được ASSIST yêu cầu để xác nhận rằng địa 

chỉ email bạn đã cung cấp là hợp lệ. Số khiếu nại của bạn cũng được cung cấp trong email này. Trong 

trường hợp này, số khiếu nại của bạn là 18120181102. 

 
Dưới đây là email mà bạn sẽ nhận từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://assist.asean.org/user/confirm_email  

 
 http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 181201181102  

http://assist.asean.org/user/confirm_email


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Nhấp vào liên kết theo yêu cầu của email trên và trang sau sẽ xuất hiện. 

 
 

 

 
Thông báo trên sẽ thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn sẽ được CA xem xét và bạn sẽ được thông 

báo qua email trong vòng tối đa 10 ngày làm việc cho dù là: 

4) Được chấp nhận và nộp cho Quốc gia Đích đến; hoặc 

5) Chưa đầy đủ và trả lại cho bạn để sửa đổi; hoặc 

6) Bị từ chối, nếu nằm ngoài phạm vi của ASSIST hoặc không phải là một khiếu nại hợp lệ. 

 
Vào tài khoản email của bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NHẬN EMAIL TỪ ASSIST RẰNG ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN HỢP LỆ  

 
 

(e) Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết rằng bạn 

đã xác nhận khiếu nại của mình, rằng CA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó và rằng nó đã được nộp 

trong ASSIST. ASSIST sẽ đáp lại với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được chấp nhận, không đầy 

đủ hoặc bị từ chối trong vòng 10 ngày làm việc. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 1812 0181102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Như đã nêu trong email trên, giờ đây bạn có thể theo dõi tiến trình bằng cách nhấp vào liên kết được chỉ 

định và sẽ được chuyển đến thanh 'Theo dõi Khiếu nại' trên thanh menu trên trang Web ASSIST. 

 

 
THEO DÕI TIẾN TRÌNH CỦA KHIẾU NẠI  

 
 
 

(a) Vào liên kết sau: http://assist.asean.org/user/login  hoặc vào thanh “ Theo dõi Khiếu nại” trên thanh 

menu của trang Web ASSIST. Trang dưới đây sẽ hiện ra. 
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http://assist.asean.org/user/login


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Nhập địa chỉ email và ID theo dõi  (số khiếu nại) của bạn vào các trường yêu cầu đăng nhập. Trong 

trường hợp này, Địa chỉ Email là aseanlawyer0@gmail.com  và  ID theo dõi là 18120181102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ASSIST của mình, nơi bạn có thể theo dõi tiến trình khiếu 

nại của mình. 

 
 

(c) Xem Bảng điều khiển ASSIST của bạn khi bạn đã đăng nhập thành công: 

mailto:aseanlawyer0@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Như bạn có thể thấy trong bảng điều khiển của mình, các hành động được thực hiện cho khiếu nại của 

bạn được thể hiện rõ ràng trong bảng điều khiển của bạn và danh sách này sẽ được cập nhật thường 

xuyên sau mỗi hành động được thực hiện. Đơn khiếu nại đã hoàn thành mà bạn đã gửi cũng có thể truy 

cập được trên bảng điều khiển của bạn 
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QUẢN TRỊ TRUNG TÂM XEM XÉT KHIẾU NẠI CỦA BẠN VÀ GỬI MỘT PHẢN HỒI 

ĐẾN EMAIL CỦA BẠN (CHẤP NHẬN, KHÔNG ĐẦY ĐỦ HOẶC TỪ CHỐI) 

 

 
Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại của bạn và quyết định xem có nên chấp nhận / không đầy đủ/ 

từ chối hay không, một email sẽ được gửi cho bạn thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi bạn gửi 

khiếu nại. 

 
Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc tự 

động dưới đây qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại 

được gửi. Như đã nêu ở trên, CA phải quyết định chấp nhận, tuyên bố không đầy đủ và yêu cầu sửa 

đổi, hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. 



 

 

 

 

Email nhắc 1 cho Quản trị Trung tâm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi khiếu nại.  

Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trong trường hợp này, CA xem xét biểu mẫu và thấy rằng nó không đầy đủ. CA yêu cầu thêm thông tin 

từ bạn vì bạn chỉ gửi Giấy phép Chuyên nghiệp. Do đó, CA gửi phản hồi email cho bạn yêu cầu bạn gửi 

lại khiếu nại bằng cách đính kèm quy định hoặc biện pháp của AMS-Y cùng với một bản tóm tắt pháp lý 

nêu chi tiết các tranh luận của bạn và các lý lẽ mà bạn tin rằng nên được xem xét cho mục đích chấp 

nhận khiếu nại và có thể cung cấp giải pháp. 

 
Như đã nêu trong email trên, để xem xét lại khiếu nại của bạn và gửi lại, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào 

bảng điều khiển ASSIST của mình. 

Please login to your ASSIST dashboard on the following webpage in order to revise your complaint and re-submit it: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking 

ID: aseanlawyer0@gmail.com / 1812 0181102 

http://assist.asean.org/user/login
mailto:aseanlawyer0@gmail.com


 

 

 

 

Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày làm việc kể từ khi 

khiếu nại được nộp), thì điều này có nghĩa là CA có hành động quá hạn. CA sẽ nhận được một lời nhắc tự 

động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng yêu cầu CA thực hiện một hành 

động cho khiếu nại. CA sẽ nhận được email dưới đây: 

 
Email nhắc 2 cho Quản trị Trung tâm: 
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ĐĂNG NHẬP VÀO BẢNG ĐIỀU KHIỂN ASSIST BẰNG CÁCH SỬ DỤNG 
EMAIL VÀ ID THEO DÕI CỦA BẠN ĐỂ XEM PHẢN HỒI TỪ QUẢN TRỊ 
TRUNG TÂM VÀ SỬA ĐỔI KHIẾU NẠI “KHÔNG ĐẨY ĐỦ” CỦA BẠN 

 
 

(a)  Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST 

của mình bằng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 11 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một 

hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn chỉ ra rằng CA đã chỉ ra khiếu nại của bạn là 

'Không đầy đủ".  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Nhấp vào biểu tượng ‘kính lúp trong cột‘ bình luận. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể 

thấy bên dưới: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Đính kèm các tài liệu bổ sung theo yêu cầu của CA và gửi lại khiếu nại của bạn thông qua bảng điều 
khiển, tức là quy định hoặc biện pháp của AMS-Y về vấn đề và tóm tắt pháp lý. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(c)  Nhận thông báo từ ASSIST về việc gửi khiếu nại sửa đổi của bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
NHẬN MỘT EMAIL TỪ ASSIST VỀ KHIẾU NẠI ĐÃ SỬA ĐỔI CỦA BẠN  

 
Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết rằng đã nhận 

được khiếu nại sửa đổi của bạn và ASSIST sẽ xem xét và trả lời với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được 

chấp nhận, không đầy đủ hoặc bị từ chối trong vòng 10 ngày làm việc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanlawyer0@gmail.com / 181201181102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc email tự 

động qua email từ hệ thống trực tuyến như được chỉ ra trong Bước 12 ở trên. 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc và cuối cùng bạn sẽ nhận 

được một email mới từ ASSIST. 
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QUẢN TRỊ TRUNG TÂM XEM XÉT KHIẾU NẠI ĐÃ SỬA ĐỔI CỦA BẠN VÀ GỬI PHẢN HỒI 
ĐẾN EMAIL CỦA BẠN 

Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại sửa đổi của bạn, một email sẽ được gửi cho bạn. Vào tài khoản 
email của bạn và nhận email dưới đây từ ASSIST. 
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 You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Email trên cho thấy rằng khiếu nại sửa đổi của bạn đã được CA chấp nhận. Nó cũng chỉ ra rằng khiếu nại 

của bạn bây giờ sẽ được gửi đến Đầu mối Liên lạc Đích đến, đó là cơ quan chính phủ (Đầu mối ASSIST) tại 

AMS-Y nơi bạn đang phải đối mặt với các vấn đề thương mại và nơi khiếu nại của bạn hướng tới và tìm 

kiếm một giải pháp. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét khiếu nại của bạn và chấp nhận, từ 

chối hoặc hoàn trả lại cho bạn với một yêu cầu để biết thêm thông tin. Điều này nhằm dành thời gian cho 

DCP để kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có 

liên quan nào. 

 

Đầu mối Liên lạc sở tại là cơ quan chính phủ (Đầu mối ASSIST) tại AMS-X (Quốc gia sở tại của bạn) cũng 

 đã được thông báo rằng khiếu nại của bạn được nộp. 
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ĐĂNG NHẬP BẢNG ĐIỀU KHIỂN ASSIST CỦA BẠN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG EMAIL 

VÀ ID THEO DÕI ĐỂ XEM PHẢN HỒI TỪ QUẢN TRỊ TRUNG TÂM  

 

 

Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của 

mình bằng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 11 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động 

khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' cho thấy rằng CA đã "Chấp nhận" khiếu nại của bạn. 

[ASSIST] Your complaint #1812 0181102 is accepted by CA 

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhấp vào biểu tượng ‘kính lúp' trong cột‘ Nhận xét'. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể thấy 

bên dưới: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Như đã thông báo ở Bước 15, một khi khiếu nại đã được CA chấp nhận, khiếu nại sẽ được gửi đến Đầu 

mối Liên lạc Đích đến  (DCP) tại AMS-Y nơi bạn đang gặp phải vấn đề thương mại. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 

ngày làm việc để xem xét khiếu nại của bạn và chấp nhận hoặc từ chối. Điều này nhằm dành thời gian cho 

DCP kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có 

liên quan nào. Khi DCP phản hồi, một email sẽ được gửi cho bạn từ ASSIST thông báo cho bạn biết khiếu 

nại của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận hay từ chối. 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có phản hồi từ CA rằng 
khiếu nại được chấp nhận. Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 
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NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST VỀ VIỆC KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐƯỢC 

CHẤP NHẬN HOẶC TỪ CHỐI BỞI ĐẦU MỐI LIÊN LẠC ĐÍCH ĐẾN  

 

 
Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi phản hồi từ CA rằng khiếu nại của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận 
đượcmột email bên dưới thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận hoặc từ chối. 

 
Nếu DCP không có hành động nào trong thời gian đó, DCP sẽ nhận được lời nhắc tự động bên dưới qua 

email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được CA chấp nhận. 

Như đã nêu ở trên, DCP phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ khi CA chấp nhận khiếu nại. 



 

 

 

 

Email nhắc 1 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có phản hồi từ CA 

 rằng khiếu nại của bạn được chấp nhận. Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trong trường hợp này, khiếu nại đã được DCP chấp nhận như có thể thấy ở trên. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST về phản hồi của DCP trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày 

làm việc) sau khi khiếu nại được CA chấp nhận, thì điều này có nghĩa là DCP có hành động quá hạn. DCP 

sẽ nhận được một lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng 

yêu cầu DCP phải thực hiện một hành động cấp thiết đối với khiếu nại. 

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 

 

Email nhắc 2 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Khi DCP chấp nhận khiếu nại, vấn đề được chuyển đến Cơ quan có trách nhiệm (RA) để cho ý kiến. Khi các RA 

hoàn thành các nỗ lực của mình, DCP sẽ xem xét giải pháp và cung cấp cho CA trong thời hạn 40 ngày làm 

việc. Do đó, để đáp ứng thời hạn này, DCP phải chỉ định giới hạn thời gian cho các RA nhằm tìm ra giải pháp. 

DCP có trách nhiệm thông báo cho CA về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến khung thời gian giữa họ và thẩm 

quyền quốc gia. 

 
CA có thể gia hạn thời hạn tối đa 20 ngày làm việc theo yêu cầu của DCP. Hệ thống sẽ tự động thông báo 

khi thời hạn đến gần (nghĩa là, thông thường, 10 ngày theo lịch trước khi hết hạn). Nếu DCP bỏ lỡ thời 

hạn cuối cùng để gửi giải pháp cho CA, hệ thống trực tuyến sẽ thông báo cho CA để theo dõi với DCP. 

 
Thường xuyên kiểm tra email của bạn trong vòng 40 + 20 ngày làm việc sau khi bạn được thông báo rằng DCP 

đã chấp nhận khiếu nại của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho biết giải pháp 

được đề xuất bởi DCP. 

 
 

 
 NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST RẰNG GIẢI PHÁP ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT BỞI AMS-Y 

VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN BỞI QUẢN TRỊ TRUNG TÂM 
 
 

 
Sau khi DCP (AMS-Y) nhận được giải pháp đề xuất từ (các) RA của họ và xem xét rằng đề xuất giải quyết vấn 

đề được nêu trong đơn khiếu nại, DCP sẽ cung cấp giải pháp được đề xuất đó cho CA. 

 
CA sẽ: (i) xem xét giải pháp trong bối cảnh khiếu nại ban đầu; (ii) đăng ký giải pháp và gửi cho AE qua 

email; và (iii) sao chép giải pháp đến Đầu mối Liên lạc Sở tại / HCP taij AMS-X (quốc gia sở tạicủa bạn). 

 
(a)  Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho biết phản hồi về khiếu nại 

của bạn từ DCP. 
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(b) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 11 (a) và(b) ở trên. Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. 

Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy rằng một 

giải pháp cho khiếu nại của bạn đã được đề xuất. Giải pháp hoàn chỉnh từ DCP, đã được CA chấp 

nhận, cũng được cung cấp trong đoạn đầu tiên của bảng điều khiển của bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dưới đây là giải pháp đề xuất từ DCP: 

 
“Sau các cuộc thảo luận nội bộ giữa DCP và RA, thực tế, biện pháp được AMS-Y áp dụng, áp dụng thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với một loạt thực phẩm chứa  đường và chất béo bão hòa cao, nhằm mục đích ngăn chặn việc tiêu 

thụ quá mức các chất được coi là nguy hiểm theo chiến lược của AMS-Y để giải quyết vấn đề béo phì đang gia 

tăng trong dân chúng. Điều này phù hợp với các hành động tương tự được thực hiện bởi một số quốc gia trên 

thế giới và với Kế hoạch hành động toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng ngừa và kiểm soát các bệnh 

không lây nhiễm 2013-2020, như bệnh tiểu đường và béo phì. 

 
Tuy nhiên, AMS-Y nhận ra rằng biện pháp này đã thực hiện nhằm vào một số sản phẩm nhất định (nghĩa là, cùng với 

những thứ khác, dầu cọ) và không nhắm mục tiêu, theo cách 'trung tính', vào các chất (tức là chất béo bão hòa) mà 

Chính phủ coi là nguy hiểm ( nếu tiêu thụ vượt mức) từ quan điểm chính sách chế độ ăn uống và sức khỏe. 



 

 

 
 

 
Do đó, DCP, phối hợp với RA của AMS-Y, đề xuất đình chỉ ngay lập tức biện pháp có trong Quy 

định thực phẩm của Bộ Y tế năm 2015, Chương 1000, Mục 100, trong khi chờ sửa đổi để xóa bỏ 

bất kỳ tham chiếu đối với các sản phẩm cụ thể và ứng dụng chỉ đối với các sản phẩm có chứa chất 

béo bão hòa, không phân biệt nguồn gốc thực vật hoặc động vật. AMS-Y nhấn mạnh rằng biện pháp 

của họ không bao giờ có ý định, theo luật hay theo thực tế, có  bất kỳ mục tiêu hay kết quả phân biệt 

đối xử nào, đã được chứng minh trong khoa học và nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và áp dụng 

cho tất cả các sản phẩm mà chứa chất béo bão hòa 'như vậy'.” 

 
(c)  Ở dưới cùng của email từ ASSIST trong 18 (a) ở trên, bạn được yêu cầu cho biết liệu bạn có 

hài lòng hay không với câu trả lời do DCP đưa ra và giải pháp được cung cấp trong đó. Bạn có 

thể làm như vậy bằng cách chọn ’Có, hoặc’ Không' có trong trường được cung cấp. 

 
 
 
 
 
 

Trong trường hợp nay, AE chọn “Có”. 
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CUNG CẤP PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP CUNG CẤP BỞI AMS- Y TRONG 
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ NHẬN EMAIL XÁC NHẬN TỪ ASSIST 

 
 

Khi bạn chọn 'Có / Không' trong Bước 18 (c) ở trên, bạn sẽ được chuyển đến trang bên dưới nơi 

bạn sẽ được yêu cầu trả lời Khảo sát sự hài lòng và được mời cung cấp nhận xét, đặc biệt nếu 

bạn không hài lòng với đề xuất được đưa ra.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Điền vào Khảo sát sự hài lòng. Trong trường hợp này, Công ty Luật / Luật sư ASEAN hài lòng với giải 

pháp do ASSIST cung cấp và do đó thể hiện sự hài lòng. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một hoặc hai email (nếu bạn đã điền vào Bản khảo sát mức 

độ hài lòng) từ ASSIST, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp được đề xuất bởi AMS-

Y. Một bản sao các câu trả lời của bạn cũng sẽ được gửi đến DCP và HCP. 

 

Email xác nhận đầu tiên từ ASSIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email xác nhận thứ  hai từ ASSIST 

 
Nếu bạn đã cung cấp nhận xét trong Khảo sát mức độ hài lòng, bạn sẽ nhận được email thứ hai bên 

dưới, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp đề xuất mà ASSIST gửi cho bạn, 

DCP và HCP. 



 

 

 

 

(c) (c) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 11 (a) và (b) ở trên. Giao diện cuối cùng của bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn 

thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy 

rằng bạn đã thể hiện sự hài lòng đối với giải pháp được đề xuất bởi ASSIST. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(d) Nếu bạn muốn xem nhận xét mà bạn đã cung cấp trong Khảo sát mức độ hài lòng, hãy nhấp vào biểu 

tượng ‘kính lúp' và màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi có thông báo rằng một giải pháp được đề xuất cho AE đã được Công ty Luật / Luật sư ASEAN chấp 

nhận là thỏa đáng, DCP cần chuyển thông báo chấp nhận cho RA, để đảm bảo rằng mọi sắp xếp hành chính 

cần thiết để thực hiện giải pháp đều được sẵn sàng càng sớm càng tốt. 

 
ASSISt sẽ xem xét thủ tục này như một trong những khiếu nại được chấp nhận và một giải pháp 

được DCP cung cấp và được Luật sư / Công ty luật ASEAN chấp nhận. 

 
Xin lưu ý rằng khung thời gian để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới theo ASSISt sẽ không quá 

40 ngày làm việc hoặc 2 tháng theo lịch (trừ khi đã gia hạn tối đa 20 ngày làm việc) kể từ ngày khiếu 

nại được chấp nhận bởi DCP (tức là quốc gia thành viên ASEAN mà khiếu nại hướng tới ). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO  NGHIÊN 

CỨU TRƯỜNG HỢP 4 

( Thương mại Dịch vụ) 

 

 

Khiếu nại được nộp bởi một doanh nghiệp ASEAN, 

được chấp nhận bởi Quản trị Trung tâm và Đầu mối 

Liên lạc Đích đến và giải pháp được đề xuất bởi Đầu 

mối Liên lạc Đích đến  và được chấp nhận bởi 

Doanh nghiệp ASEAN. 

 
Mô tả ngắn gọn về Trường hợp: Tình huống này là một 

trường hợp giả định được cấu trúc để phản ánh Mode 1 

(hay còn gọi là Cung cấp biên giới) của thương mại dịch vụ 

quốc tế, được xác định trong Hiệp định khung dịch vụ 

ASEAN (AFAS) và Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 

(GATS), đã sửa đổi, khi cung cấp dịch vụ từ lãnh thổ của một 

quốc gia sang lãnh thổ của một quốc gia khác, hay nói cách 

khác, trong tất cả các trường hợp thương mại mà dịch vụ di 

chuyển qua biên giới. Tình huống này là một khiếu nại được 

Quản trị Trung tâm của ASSIST chấp nhận là đã được gửi 

hợp lệ bởi Bên khiếu nại (nghĩa là hoàn thành và nằm trong 

phạm vi của ASSIST) và cũng được Quốc gia Đích đến chấp 

nhận là một vấn đề mà Quốc gia thành viên ASEAN sẵn sàng 

tham gia với Bên khiếu nại thông qua ASSIST, tương tác với 

bên liên quan thẩm quyền trong nước và 

 cung cấp giải pháp cho Bên khiếu nại thông qua ASSIST. 

Khiếu nại liên quan đến luật vận chuyển mới do Quốc gia 

đích đến ban hành, cụ thể là Bộ luật Thương mại số 13 

năm 2018, quy định rằng một số mặt hàng chỉ có thể 

được vận chuyển để nhập khẩu hoặc xuất khẩu bởi các 

công ty vận tải hàng hải quốc gia. Bốn mặt hàng (tức là 

sắt, nhôm, cao su và bông), là một trong những mặt hàng 

được liệt kê trong luật vận chuyển mới này. Luật mới này 

chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất tài chính cho doanh 

nghiệp bên Khiếu nại và ngăn không cho họ cung cấp dịch 

vụ vận chuyển hàng hải giữa Quốc gia Sở tại và Quốc gia 

đích đến. Bên khiếu nại rất lo lắng và tin rằng việc phát 

triển luật này trái với thương mại tự do, với tinh thần của 

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và, có thể, chống lại các 

cam kết và nghĩa vụ cụ thể của Quốc gia đích theo các 

hiệp định kinh tế ASEAN có liên quan (ví dụ , Hiệp định 

khung ASEAN về dịch vụ, hoặc AFAS).

 
 

Danh sách các bên tham gia và Viết tắt 
• Bên Khiếu nại = Doanh nghiệp ASEAN (AE) 

• Ban Thư ký ASEAN = Quản trị Trung tâm của ASSIST (CA) 

• Quốc gia Sở tại = Đầu mối Liên lạc Sở tại (HCP) tại Quốc gia thành viên ASEAN -X (AMS-X) 

• Quốc gia Đích đến = Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP) tại Quốc gia thành viên ASEAN Y (AMS-Y) 

• Các Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia Liên quan = Thẩm quyền liên quan (RAs) 

ASSIST 

 

Nếu bạn cảm thấy rằng trường hợp của bạn là một vấn đề liên quan đến thương mại xuyên biên giới của ASEAN, 

bạn là doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia thành viên ASEAN và bạn muốn có một dịch vụ tư vấn miễn 

phí, không ràng buộc, và nhận được một giải pháp nhanh và hiệu quả, hãy vào liên kết: http://assist.asean.org. 
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 Ảnh:  Rio Lecatompessy on Unsplash 

http://assist.asean.org/


 

 

 
 

Dưới đây là trang chủ của  ASSIST. 
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CHỌN THANH  “GỬI KHIẾU NẠI”  (BIỂU TƯỢNG DOANH NGHIỆP ASEAN) 

 

Nếu bạn đang nộp đơn khiếu nại theo công ty của mình (khiếu nại không ẩn danh) và bạn không được đại 

diện bởi một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc bởi bất kỳ thực thể đại diện nào khác mà bạn 

chọn, chẳng hạn như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hoặc 

công ty luật đã đăng ký, nhấp vào biểu tượng 'Doanh nghiệp ASEAN' trên thanh 'Gửi khiếu nại'. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi bạn nhấp vào biểu tượng  ‘Doanh nghiệp ASEAN’, trang sau đây sẽ hiện ra. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điền vào mẫu trên để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà bạn đang gặp phải. Các 

trường được đánh dấu (*) là các trường bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần điền vào cho 

một trường, nút có sẵn để được hướng dẫn chi tiết về những gì cần điền vào cho mỗi trường. Hãy bấm 

vào nút để đảm bảo rằng bạn điền thông tin chính xác vào biểu mẫu. 

 
Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải điền đúng vào trường ‘Mô tả'. CA sẽ cần xác minh rằng mô tả được 

đưa ra trong đơn khiếu nại là đủ để xác định rõ vấn đề trong bối cảnh của (các) thỏa thuận chủ đề cụ thể. 

Vì vậy, vui lòng sắp xếp cẩn thận khiếu nại của bạn với các lý lẽ pháp lý và bằng chứng thực tế để giúp CA 

quyết định có chấp thuận khiếu nại của bạn hay không. 
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ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU KHIẾU NẠI 

 

Dưới đây là một ví dụ về biểu mẫu đã được hoàn thành cho một trường hợp nghiên cứu cụ thể. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Là một ví dụ về một mô tả rõ ràng và súc tích về khiếu nại, dưới đây là mô tả về  Khiếu nại của AE 

trong nghiên cứu trường hợp này: 

 
Chúng tôi là một công ty vận chuyển được đăng ký hợp lệ tại AMS-X. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận ràng 

buộc hai năm kể từ tháng 1 năm 2018 với một công ty xuất nhập khẩu tại AMS-X. Phạm vi của thỏa thuận 

là xuất khẩu sắt và nhôm từ AMS-X sang AMS-Y và nhập khẩu cao su và bông từ AMS-Y vào AMS-X bằng 

đội tàu của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý thực hiện giao dịch xuất nhập khẩu này trong các chuyến khứ 

hồi từ AMS-X đến AMS-Y bằng cùng một tàu. Mục đích, là để tiết kiệm chi phí tiêu thụ nhiên liệu và nhân 

lực bằng cách tải đầy đủ hàng hóa trong cả các chuyến xuất  và nhập khẩu,  do đó 



 

 

 

 

có thể cung cấp một dịch vụ hiệu quả và cạnh tranh trên cơ sở xuyên biên giới cho khách hàng ở cả 
AMS-X và AMS-Y. 

 
Gần đây, chúng tôi đã biết rằng AMS-Y đã ban hành luật vận chuyển mới, cụ thể là Bộ luật Thương mại 

số 13 năm 2018, quy định rằng một số hàng hóa chỉ có thể được vận chuyển để nhập khẩu hoặc xuất 

khẩu bởi các công ty vận tải hàng hải quốc gia. Bốn mặt hàng, tức là sắt, nhôm, cao su và bông, là một 

trong những mặt hàng được liệt kê trong luật vận chuyển mới này. Luật mới này chắc chắn sẽ dẫn đến 

tổn thất tài chính cho doanh nghiệp của chúng tôi và ngăn chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng 

hải giữa AMS-X và AMS-Y. Chúng tôi rất lo lắng rằng việc phát triển luật này trái với thương mại tự do, 

với  tinh thần của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và, có thể, chống lại các cam kết và nghĩa vụ cụ thể 

của AMS-Y theo các hiệp định kinh tế ASEAN có liên quan (ví dụ, ASEAN Thỏa thuận khung về dịch vụ, 

hoặc AFAS). 

 
Chúng tôi cho rằng luật mới này là một biện pháp rõ ràng của chủ nghĩa bảo hộ và không phù hợp với các 

nguyên tắc thương mại tự do và tập quán pháp về các dịch vụ hàng hải quốc tế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến các công ty vận tải của AMS-X đang cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải xuyên biên giới liên quan đến các 

mặt hàng bị ảnh hưởng bởi luật này. Hơn nữa, biện pháp mới này của AMS-Y là vi phạm rõ ràng các cam kết 

mà AMS-Y đưa ra đối với Tổ chức Thương mại Thế giới và là vi phạm rõ ràng về Biểu cam kết cụ thể của AMS-

Y theo AFAS, nơi AMS-Y đã cam kết cho phép các công ty vận tải nước ngoài đang cung cấp dịch vụ vận tải 

hàng hóa xuyên biên giới trong ASEAN hoạt động trong vùng biển của mình mà không có bất kỳ hạn chế nào 

đối với việc tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia. Vì vậy, chúng tôi muốn yêu cầu AMS-Y thu hồi hoặc sửa đổi 

luật mới này cho phù hợp.” 

 
Khi khiếu nại được nộp bằng cách nhấp vào "Gửi Khiếu nại", trang sau trong Bước 4 sẽ xuất hiện. 
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NHẬN THÔNG BÁO TỪ ASSIST 

 

Khi bạn gửi khiếu nại trên trang web ASSIST, trang bên dưới sẽ xuất hiện, thông báo cho bạn rằng một email 

xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong đơn khiếu nại của mình. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông báo trên cho biết rằng bạn nên nhấp vào liên kết được cung cấp trong tài khoản email của bạn để xác nhận khiếu 

nại của bạn với ASSIST. 
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Xác nhận Khiếu nại từ tài khoản Email của bạn  

 

(a) Vào tài khoản email mà bạn đã cung cấp trong đơn khiếu nại. Bạn sẽ nhận được email từ ASSIST 

yêu cầu bạn xác nhận khiếu nại của mình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp hoặc bằng 

cách sao chép liên kết vào trình duyệt Internet. Điều này cũng được ASSIST yêu cầu để xác nhận 

rằng địa chỉ email bạn đã cung cấp là hợp lệ. Số khiếu nại của bạn cũng được cung cấp trong email 

này. Trong trường hợp này, số khiếu nại của bạn là  14620181017. 

 
Dưới đây là email mà bạn sẽ nhận được từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://assist.asean.org/user/confirm_email  

 
 http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 14620181017  

http://assist.asean.org/user/confirm_email


 

 

 
 

(b) Nhấp vào liên kết theo yêu cầu trong email trên và trang sau sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo trên sẽ thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn sẽ được CA xem xét và bạn sẽ được thông 

báo qua email trong vòng tối đa 10 ngày làm việc cho dù là: 

7) Được chấp nhận và nộp cho Quốc gia Đích đến; hoặc 

8) Chưa đầy đủ và trả lại cho bạn để sửa đổi; hoặc 

9) Bị từ chối, nếu nằm ngoài phạm vi của ASSIST hoặc không phải là một khiếu nại hợp lệ. 

 
Vào tài khoản email của bạn. 
 

 
 

 
NHẬN EMAIL TỪ ASSIST THÔNG BÁO RẰNG ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ KHIẾU 

NẠI CỦA BẠN HỢP LỆ 

 

Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết rằng bạn đã 

xác nhận khiếu nại của mình, rằng CA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó và rằng nó đã được nộp trong 

ASSIST. ASSIST sẽ đáp lại với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được chấp nhận, không đầy đủ hoặc bị 

từ chối trong vòng 10 ngày làm việc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 14620181017  
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Như đã nêu trong email trên, giờ đây bạn có thể theo dõi tiến trình bằng cách nhấp vào liên kết 

được chỉ định và sẽ được chuyển đến thanh 'Theo dõi Khiếu nại' trên thanh menu trên trang web 

ASSIST. 

 
 
 

 

Theo dõi tiến trình của khiếu nại  

 
 

(a) Vào liên kết sau: http://assist.asean.org/user/login  hoặc đến thanh ‘Theo dõi Khiếu nại’ trên thanh 

menu trên trang Web ASSIST. Trang dưới đây sẽ xuất hiện. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Nhập Địa chỉ email và ID theo dõi (Số khiếu nại) của bạn vào các trường bắt buộc để đăng nhập. Trong 

trường hợp này, Địa chỉ Email là  aseanenterprise0@gmail.com và ID t h e o  d õ i  l à  14620181017. 
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Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ASSIST của mình, ở đó bạn có thể theo dõi tiến trình 

khiếu nại của mình. 

 

(f) Xem bảng điều khiển ASSIST của bạn sau khi bạn đã đăng nhập thành công: 

 

(c) -in: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Như bạn có thể thấy trong bảng điều khiển của mình, các hành động được thực hiện cho khiếu nại 

của bạn được thể hiện rõ ràng trong bảng điều khiển của bạn và danh sách này sẽ được cập nhật 

thường xuyên sau mỗi hành động được thực hiện. Đơn khiếu nại đã hoàn thành của bạn, mà bạn đã 

gửi, cũng có thể truy cập được trên bảng điều khiển của bạn. 
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QUẢN TRỊ TRUNG TÂM XEM KHIẾU NẠI CỦA BẠN VÀ GỬI PHẢN HỒI ĐẾN EMAIL 

CỦA BẠN (CHẤP NHẬN, KHÔNG ĐẦY ĐỦ, HOẶC TỪ CHỐI) 

 
 

Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại của bạn và quyết định xem có nên chấp nhận / không hoàn 

thành / từ chối hay không, một email sẽ được gửi cho bạn thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

khi bạn gửi khiếu nại. 

 

 
Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc tự 

động dưới đây qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại 

được gửi. Như đã nêu ở trên, CA phải quyết định chấp nhận, tuyên bố không đầy đủ và yêu cầu sửa 

đổi, hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. 

 
 

Email nhắc 1 cho Quản trị Trung tâm: 
 
 



 

 

 

Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi gửi khiếu nại.  

Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong trường hợp này, email trên cho thấy rằng khiếu nại của bạn đã được CA chấp nhận. Email cũng 

thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn hiện sẽ được gửi đến Đầu mối Liên lạc Đích đến, đó là cơ quan 

chính phủ (Đầu mối ASSIST) ở AMS-Y nơi bạn đang phải đối mặt với các vấn đề thương mại và nơi khiếu 

nại của bạn hướng tới và tìm kiếm một giải pháp. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét khiếu 

nại của bạn và chấp nhận, từ chối hoặc hoàn trả lại cho bạn với một yêu cầu để biết thêm thông tin. 

Điều này nhằm dành thời gian cho DCP để kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần 

thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có liên quan nào. 

 

Đầu mối Liên lạc Sở tại, là cơ quan chính phủ (Đầu mối ASSIST) tại AMS-X (quốc gia sở tại của bạn) 
cũng đã được thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được nộp. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày làm việc kể từ 

khi khiếu nại được nộp), thì điều này có nghĩa là CA có hành động quá hạn. CA sẽ nhận được một 

lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng yêu cầu CA 

thực hiện một hành động cho khiếu nại. CA sẽ nhận được email dưới đây: 

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 

 

Email nhắc 2 Quản trị Trung tâm: 
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ĐĂNG NHẬP VÀO BẢNG ĐIỀU KHIỂN ASSIST SỬ DỤNG EMAIL VÀ ID THEO DÕI 

CỦA BẠN ĐỂ XEM PHẢN HỒI TỪ QUẢN TRỊ TRUNG TÂM  

 
 

Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của 

mình bằng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành 

động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn chỉ ra rằng CA đã "Chấp nhận" khiếu nại của bạn. 



 

 

 

 

 
 
 

Nhấp vào biểu tượng kính lúp trong cột ý kiến. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể thấy 

bên dưới: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Như đã thông báo ở Bước 8, một khi khiếu nại đã được CA chấp nhận, khiếu nại sẽ được gửi đến 

Đầu mối Liên lạc Đích đến (DCP) tại  AMS-Y nơi bạn đang gặp phải vấn đề thương mại. DCP tại AMS-

Y sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét khiếu nại của bạn và chấp nhận hoặc từ chối. Điều này nhằm 

dành thời gian cho DCP kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần thiết với bất 

kỳ cơ quan quốc gia có liên quan nào. Khi DCP phản hồi, một email sẽ được gửi cho bạn từ ASSIST 

thông báo cho bạn biết khiếu nại của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận hay từ chối. 
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NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST VỀ VIỆC LIỆU KHIẾU NẠI CỦA BẠN ĐƯỢC 

CHẤP NHẬN  HAY TỪ CHỐI BỞI ĐẦU MỐI LIÊN LẠC ĐÍCH ĐẾN TẠI AMS-Y 

 
 

Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi phản hồi từ CA rằng khiếu nại của bạn được chấp nhận, bạn sẽ 
nhận được một email bên dưới thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận 
hoặc từ chối. 

 
Nếu DCP không có hành động nào trong thời gian đó, DCP sẽ nhận được lời nhắc tự động bên dưới 

qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được CA chấp 

nhận. Như đã nêu ở trên, DCP phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ khi CA chấp nhận khiếu nại. 

 
 

Email nhắc 1 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có phản hồi từ  

CA rằng khiếu nại được chấp nhận. Cuối cùng bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 
 

 
 

Trong trường hợp này, khiếu nại đã được DCP chấp nhận như có thể thấy ở trên. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST về phản hồi của DCP trong khung thời gian bắt buộc (10 

ngày làm việc) sau khi khiếu nại được CA chấp nhận, thì điều này có nghĩa là DCP có hành động quá 

hạn. DCP sẽ nhận được một lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại 

được nộp) rằng yêu cầu DCP thực hiện hành động khẩn cấp đối với khiếu nại. 

 

Email nhắc 2 cho Đầu mối Liên lạc Đích đếns: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi DCP chấp nhận khiếu nại, vấn đề được chuyển đến Thẩm quyền có trách nhiệm (RA) để lấy ý kiến. Khi 

các RA hoàn thành các nỗ lực của mình, DCP sẽ xem xét giải pháp và cung cấp cho CA trong thời hạn 40 

ngày làm việc. Do đó, để đáp ứng thời hạn này, DCP phải chỉ định giới hạn thời gian cho các RA để tìm giải 

pháp. DCP có trách nhiệm thông báo cho CA về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến khung thời gian giữa họ 

và thẩm quyền quốc gia. 

 
CA có thể gia hạn thời hạn tối đa 20 ngày làm việc theo yêu cầu của DCP. Hệ thống sẽ tự động thông báo 

khi thời hạn đến gần (nghĩa là, thông thường, 10 ngày theo lịch trước khi hết hạn). Nếu DCP bỏ lỡ thời 

hạn cuối cùng để gửi giải pháp cho CA, hệ thống trực tuyến sẽ thông báo cho CA để theo dõi với DCP. 

 
Thường xuyên kiểm tra email của bạn trong vòng 40 + 20 ngày làm việc sau khi bạn được thông báo 

rằng DCP đã chấp nhận khiếu nại của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho 

biết giải pháp được đề xuất bởi DCP. 
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NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST RẰNG MỘT GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT BỞI 

AMS-Y VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN BỞI QUẢN TRỊ TRUNG TÂM  

 
 

Sau khi DCP (AMS-Y) nhận được giải pháp đề xuất từ (các) RA của họ và xem xét rằng đề xuất giải quyết 

vấn đề được nêu trong đơn khiếu nại, DCP sẽ cung cấp giải pháp được đề xuất đó cho CA. 

 
CA sẽ: (i) xem xét giải pháp trong bối cảnh khiếu nại ban đầu; (ii) đăng ký giải pháp và gửi cho AE qua 

email; và (iii) sao chép giải pháp tới Đầu mối Liên lạc Sở tại / HCP tại AMS-X (quốc gia sở tại của bạn). 

 
(a) Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho biết phản hồi từ DCP đối với khiếu nại của bạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 You can also check the status of your complaint online at http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 

 
(b)  Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và(b) ở trên. Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. 
Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy rằng một giải 
pháp cho khiếu nại của bạn đã được đề xuất. Giải pháp hoàn chỉnh từ DCP, đã được CA chấp nhận, 
cũng được cung cấp trong đoạn đầu tiên của bảng điều khiển của bạn. 



 

 

 

 

Dưới đây là giải pháp đề xuất từ DCP: 

 
“Sau khi thảo luận nội bộ giữa DCP và RA, AMS-Y quyết định hoãn áp dụng quy định mới yêu cầu 

các nhà xuất khẩu và nhập khẩu một số mặt hàng nhất định, bao gồm sắt, nhôm, bông và cao su, 

chỉ sử dụng các tàu nội địa của AMS-Y (nghĩa là , các tàu thuộc các công ty hàng hải có trụ sở tại 

AMS-Y), cũng đã có những chỉ trích và bất đồng từ các nhà xuất khẩu địa phương rằng quy định mới 

này có thể sẽ ảnh hưởng đến khối lượng xuất khẩu và doanh thu của Nhà nước, vì nó sẽ làm nản 

lòng hoặc xa lánh các nhà đầu tư nước ngoài, vì nhiều người mua của hàng hóa bị hạn chế hiện 

đang chờ hoàn thiện hợp đồng của họ. 

 
Tuy nhiên, AMS-Y tuyên bố rằng họ không có ý định cho quy định này được coi là một biện pháp bảo hộ chống 

lại các tàu nước ngoài và vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do. AMS-Y nhấn mạnh rằng biện pháp ban 

đầu của họ là nhằm khuyến khích ngành vận tải AMS-Y, tăng năng lực vận chuyển nội địa vì hơn 90% tất cả 

các vận chuyển trong vùng biển AMS-Y được xử lý bởi các tàu nước ngoài. Do đó, ví dụ, trong ngành cao su, 

hơn 90% các lô hàng xuất khẩu được thực hiện bởi các tàu nước ngoài. Năng lực vận chuyển nội địa ước tính 

khoảng 50 triệu tấn trong năm 2017, trong khi các tàu nước ngoài vận chuyển 800 triệu tấn trong cùng năm, 

đó là một sự khác biệt lớn. 

 
AMS-Y nói thêm rằng mục tiêu chính của quy định là các công ty dịch vụ vận chuyển nội địa bắt đầu 

hưởng lợi đáng kể hơn từ lượng giao dịch đường biển gia tăng trong vùng biển AMS-Y. Hiện nay, hầu 

hết các hợp đồng và khối lượng giao dịch đường biển bị chi phối bởi các công ty dịch vụ vận chuyển 

nước ngoài. Tuy nhiên, AMS-Y đồng ý rằng nó đòi hỏi một quá trình dần dần thay vì đột ngột, do đó 

quyết định hoãn vô thời hạn (mặc dù không hủy bỏ) việc áp dụng luật mới.” 

 
 

(b) Trong phần dưới cùng của email từ ASSIST ở 11 (a) ở trên, bạn được yêu cầu cho biết liệu bạn 

có hài lòng hay không với câu trả lời do DCP đưa ra và giải pháp được cung cấp trong đó. Bạn 

có thể làm như vậy bằng cách chọn ’Có', hoặc’ Không' có trong lĩnh vực được cung cấp. 

 
 
 
 
 

 
Trong trường hợp này, AE chọn “Có”. 
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CUNG CẤP PHẢN HỒI CỦA BẠN VỀ GIẢI PHÁP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI AMS-Y 

TRONG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ NHẬN EMAIL XÁC NHẬN TỪ ASSIST 

 

 

Khi bạn chọn 'Có / Không' trong Bước 11 (c) ở trên, bạn sẽ được chuyển đến trang bên dưới nơi bạn sẽ 

được yêu cầu trả lời Khảo sát sự hài lòng và được mời cung cấp nhận xét, đặc biệt nếu bạn không hài 

lòng với giải pháp được đề xuất. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Điền vào Khảo sát sự hài lòng. Trong trường hợp này, AE hài lòng với giải pháp được cung cấp bởi 

ASSIST và do đó thể hiện sự hài lòng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một hoặc hai email (nếu bạn đã điền vào Bản khảo 

sát mức độ hài lòng) từ ASSIST, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp được đề 

xuất bởi AMS-Y. Một bản sao các câu trả lời của bạn cũng sẽ được gửi đến DCP và HCP. 



 

 

 
 

 

Email xác nhận đầu tiên từ  ASSIST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email xác nhận thứ hai từ ASSIST  

 
Nếu bạn đã cung cấp nhận xét về Khảo sát mức độ hài lòng, bạn sẽ nhận được email thứ hai bên 

dưới, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp được đề xuất sẽ được ASSIST gửi 

cho bạn, DCP và HCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(c) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và(b) ở trên. Giao diện cuối cùng của bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy 
dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy 
rằng bạn đã thể hiện sự hài lòng đối với giải pháp được đề xuất bởi ASSIST. 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(d) Nếu bạn muốn xem nhận xét mà bạn đã cung cấp trong Khảo sát mức độ hài lòng, nhấp vào biểu 

tượng kính lúp và màn hình bên dưới sẽ xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Khi có thông báo rằng giải pháp được đề xuất cho AE đã được AE chấp nhận là thỏa đáng, DCP cần 

chuyển thông báo chấp nhận cho RA, để đảm bảo rằng mọi sắp xếp hành chính cần thiết để thực hiện 

giải pháp sẽ sớm được sẵn sàng. 

 

ASSIST sẽ xem xét thủ tục này như một trong những khiếu nại được chấp nhận và một giải 

pháp được DCP cung cấp và được chấp nhận bởi AE. 

 
Xin lưu ý rằng khung thời gian để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới theo ASSIST sẽ không 

quá 40 ngày làm việc hoặc 2 tháng theo lịch (trừ khi đã gia hạn tối đa 20 ngày làm việc) kể từ 

ngày khiếu nại được chấp nhận bởi DCP (tức là quốc gia thành viên ASEAN nơi khiếu nại hướng 

tới). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO  NGHIÊN CỨU 

TRƯỜNG HỢP 5 
(THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) 

 
 

Khiếu nại được nộp bởi một Doanh nghiệp ASEAN 

(Công ty mẹ của Công ty con), được Quản trị Trung 

tâm chấp nhận và từ chối bởi Đầu mối Liên lạc 

Đích đến. 

 
Mô tả vắn tắt trường hợp: Tình huống này là một trường 

hợp giả định nằm trong Mode 3 (Hiện diện thương mại) của 

thương mại dịch vụ, được xác định trong Hiệp định khung 

dịch vụ ASEAN (AFAS) và Hiệp định chung về thương mại 

dịch vụ (GATS), đã sửa đổi, như là nhà cung cấp dịch vụ của 

một quốc gia, thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh 

thổ của bất kỳ quốc gia nào khác. Tình huống này là một 

khiếu nại được Quản trị Trung tâm (CA) của ASSIST chấp 

nhận là đã được AE đưa ra một cách hợp lệ, là công ty mẹ 

tại một quốc gia thành viên ASEAN khác quốc gia của công 

ty con, nơi có Quốc gia thành viên ASEAN mà khiếu nại 

hướng tới và đó thực sự là một trong  

 
 

những vấn đề khiếu nại nhưng bị từ chối bởi Quốc gia đích 

bởi vì sau đó thấy rằng các cáo buộc của AE thiếu giá trị vì 

Quốc gia đích đến đã tuân thủ các cam kết liên quan của 

ASEAN. 

 
Khiếu nại liên quan đến việc thu hồi giấy phép của công ty 

con và sửa đổi Luật Cấp phép Kinh doanh Viễn thông của 

Quốc gia Đích đến, mà AE tuyên bố là phân biệt đối xử với 

các nhà đầu tư nước ngoài và vi phạm rõ ràng Biểu cam kết 

cụ thể ASEAN của Quốc gia đích đến theo AFAS trong đó 

Quốc gia đích đến đã cam kết cho phép sự hiện diện thương 

mại của một công ty nước ngoài, nói cách khác là quyền hợp 

pháp cho các nhà vận hành nước ngoài, được đăng ký hợp 

pháp tại một quốc gia thành viên ASEAN khác, để cung cấp 

dịch vụ thông qua cơ sở thương mại, mà không có bất kỳ 

giới hạn nào tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia.

 
 
 

Danh sách các bên tham gia và viết tắt: 

• Khiếu nại  = Doanh nghiệp ASEAN (AE) 

• Ban thư ký ASEAN = Quản trị Trung tâm của ASSIST (CA) 

• Quốc gia Sở tại  = Đầu mối Liên lạc Sở tại (HCP) tại quốc gia thành viên ASEAN -X (AMS-X) 

• Quốc gia Đích đến = Đầu mối liên lạc Đích đến (DCP) tại quốc gia thành viên ASEAN -Y (AMS-Y) 

• Cơ quan thẩm quyền quốc gia liên quan  = Thẩm quyền liên quan (RAs) 

ASSIST 

 

  

Nếu bạn cảm thấy rằng trường hợp của bạn là một vấn đề liên quan đến thương mại xuyên biên giới của ASEAN, bạn 

là doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia thành viên ASEAN và bạn muốn có một dịch vụ tư vấn miễn phí, không 

ràng buộc, và nhận được một giải pháp nhanh và hiệu quả, hãy vào liên kết: http://assist.asean.org. 

Ảnh: Nathan Associates - PSDA Project 
Myanmar 

 

http://assist.asean.org/


 

 

 

 

Dưới đây là trang chủ của ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BƯỚC 

2 

 
Chọn thanh ‘Nộp Khiếu nại’  (Biểu tượng Doanh nghiệp ASEAN) 

 
Nếu bạn đang nộp đơn khiếu nại theo công ty của mình (khiếu nại không ẩn danh) và bạn không được đại 

diện bởi một hiệp hội thương mại có trụ sở tại ASEAN, hoặc bởi bất kỳ thực thể đại diện nào khác mà bạn 

chọn, chẳng hạn như phòng thương mại, hội đồng kinh doanh, liên đoàn kinh doanh, hoặc luật sư hoặc 

công ty luật đã đăng ký, nhấp vào biểu tượng 'Doanh nghiệp ASEAN' trên thanh 'Gửi khiếu nại' 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi bạn nhấp vào biểu tượng ‘Doanh nghiệp ASEAN', trang sau sẽ xuất hiện. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Điền vào mẫu trên để cung cấp cho ASSIST đủ thông tin về vấn đề thương mại mà bạn đang gặp phải. Các 

trường được đánh dấu (*) là các trường bắt buộc. Nếu bạn không chắc chắn về những gì cần điền vào cho 

một trường, nút có sẵn để được hướng dẫn chi tiết về những gì cần điền vào cho mỗi trường. Hãy 

bấm vào nút để đảm bảo rằng bạn điền thông tin chính xác vào biểu mẫu. 

 
Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải điền đúng vào trường ‘Mô tả'. CA sẽ cần xác minh rằng mô tả được 

đưa ra trong đơn khiếu nại là đủ để xác định rõ vấn đề trong bối cảnh của (các) thỏa thuận chủ đề cụ thể. 

Vì vậy, vui lòng sắp xếp cẩn thận khiếu nại của bạn với các lý lẽ pháp lý và bằng chứng thực tế để giúp CA 

quyết định có chấp thuận khiếu nại của bạn không. 
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ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU KHIẾU NẠI  

 

Dưới đây là một ví dụ về một biểu mẫu hoàn thành cho trường hợp nghiên cứu cụ thể này. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Là một ví dụ về một mô tả rõ ràng và súc tích về khiếu nại, dưới đây là mô tả về  Khiếu nại của AE trong 

nghiên cứu trường hợp này: 

 
Chúng tôi là một công ty viễn thông được đăng ký hợp lệ tại AMS-X, AirTel Holdings, Inc. Công ty con của 

chúng tôi, AirTel Co., Ltd., có trụ sở tại AMS-Y. 80% tổng số cổ phần do AirTel Co., Ltd. phát hành thuộc 

sở hữu của các cổ đông AMS-X và các vị trí cấp quản lý cao cấp của nó bị chi phối bởi các công dân AMS-

Y. AirTel Co., Ltd. Giấy phép hoạt động đã bị thu hồi bởi Cơ quan truyền thông quốc gia AMS-Y, vào tháng 

9 năm 2018 với lập luận rằng giấy phép viễn thông được sở hữu bởi AirTel Co., Ltd. không còn 

 

 

 



 

 

 
hiệu lực. Trên thực tế, vào tháng 8 năm 2018, AMS-Y đã sửa đổi Luật cấp phép Kinh doanh Viễn thông số 

1500, theo đó các nhà khai thác nước ngoài không còn được phép đăng ký giấy phép Loại B và Loại C. 

 
Giấy phép viễn thông loại B dành cho nhà khai thác có hoặc không có mạng riêng, nhưng cung cấp dịch 

vụ nhắm mục tiêu đến một phân khúc hoặc thậm chí một số phân khúc công cộng. Giấy phép viễn thông 

loại C dành cho nhà khai thác có mạng cung cấp dịch vụ cho công chúng hoặc các dịch vụ gây ảnh hưởng 

đáng kể đến cạnh tranh công bằng, lợi ích công cộng hoặc yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng đặc biệt. Người 

nộp đơn xin giấy phép Loại B và Loại C phải là các công ty nơi công dân AMS-Y nắm giữ ít nhất 51% cổ 

phần và ít nhất ba phần tư quản lý cấp cao của người nộp đơn và là người được ủy quyền ký bất kỳ cam 

kết ràng buộc nào, như là một đại diện của công ty nộp đơn, phải là công dân AMS-Y. Chúng tôi cảm thấy 

rằng AirTel Co., Ltd. đã bị đối xử bất công vì đơn giản là nó tuân theo quy trình của chính phủ vào thời 

điểm đó khi nó đã xin giấy phép và AMS-Y không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự phát triển mới này. 

Nó cũng đã tuân thủ các yêu cầu đối với các công ty nước ngoài với phần lớn các cổ đông nước ngoài, 

đang có Giấy phép kinh doanh nước ngoài từ Bộ Thương mại. 

 
Việc thu hồi giấy phép của AirTel Co., Ltd., và sửa đổi quy định giấy phép kinh doanh đã khiến cổ phiếu 

của AirTel Holdings, Inc., giảm 5,67% tại AMS-X vì AMS-Y là thị trường di động lớn thứ hai thế giới. Chúng 

tôi tin rằng việc thu hồi giấy phép là sự phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực viễn 

thông và vi phạm các cam kết và nghĩa vụ cụ thể của AMS-Y theo Thỏa thuận khung dịch vụ ASEAN (AFAS) 

có liên quan.” 

 
Khi khiếu nại được nộp bằng cách nhấp vào ‘Gửi Khiếu nại của bạn', trang sau trong Bước 4 sẽ xuất hiện. 
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NHẬN THÔNG BÁO TỪ ASSIST 

 
 

 

Khi bạn gửi khiếu nại trên trang web ASSIST, trang bên dưới sẽ xuất hiện, thông báo cho bạn rằng email xác 
nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong mẫu đơn khiếu nại của mình. 

 
 

 

Thông báo trên cho biết rằng bạn nên nhấp vào liên kết được cung cấp trong tài khoản email của bạn để xác 

nhận khiếu nại của bạn với ASSIST. 
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XÁC NHẬN KHIẾU NẠI CỦA BẠN TỪ EMAIL CỦA BẠN 

 
 

(a)  Vào  tài khoản email mà bạn đã cung cấp trong  đơn khiếu nại. Bạn sẽ nhận được email từ ASSIST yêu 

cầu bạn xác nhận khiếu nại của mình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp hoặc bằng cách sao 

chép liên kết vào trình duyệt Internet. Điều này cũng được ASSIST yêu cầu để xác nhận rằng địa chỉ 

email bạn đã cung cấp là hợp lệ. Số khiếu nại của bạn cũng được cung cấp trong email này. Trong 

trường hợp này, số khiếu nại của bạn là 17720181101. 

 
Dưới đây là email mà bạn sẽ nhận được từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://assist.asean.org/user/confirm_email  

 
 http://assist.asean.org/user/login  by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17720181101  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) Nhấp vào liên kết theo yêu cầu trong email trên và trang sau sẽ xuất hiện ra. 

http://assist.asean.org/user/confirm_email


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông báo trên sẽ thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn sẽ được CA xem xét và bạn sẽ được thông  

báo qua email trong vòng tối đa 10 ngày làm việc cho dù: 
1) Được chấp nhận và nộp cho Quốc gia đích đến; hoặc là 
2) Chưa đầy đủ và trả lại cho bạn để sửa đổi; hoặc là 
3) Bị từ chối, nếu nằm ngoài phạm vi của ASSIST hoặc không phải là một khiếu nại hợp lệ. 
 
 
Vào tài khoản email của bạn 

 
 

 
NHẬN EMAIL TỪ ASSIST RẰNG EMAIL VÀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN HỢP LỆ  
 

 

Vào tài khoản email của bạn và bạn sẽ thấy một email mới từ ASSIST. Email này cho biết rằng bạn đã xác 

nhận khiếu nại của mình, CA sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nó và rằng nó đã được nộp trong ASSIST. ASSIST 

sẽ trả lời với phản hồi cho biết liệu khiếu nại được chấp nhận, không đầy đủ hoặc bị từ chối trong vòng 

10 ngày làm việc. 

 

 

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID: aseanenterprise0@gmail.com / 17720181101 
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http://assist.asean.org/user/login


 

 

 
 
 

 
 
 

Như đã nêu trong email trên, giờ đây bạn có thể theo dõi tiến trình bằng cách nhấp vào liên kết được chỉ 

định sẽ được chuyển đến thanh ‘Theo dõi Khiếu nại' trên thanh menu trên Trang web ASSIST. 

 
 

 
Theo dõi tiến trình của Khiếu nại  

 

(a) Vào đường liên kết: http://assist.asean.org/user/login hoặc vào ‘Theo dõi khiếu nại” trên thanh menu 

trong trang Web ASSIST. Trang sau sẽ hiện ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) Nhập địa chỉ email và  ID theo dõi  (số khiếu nại) của bạn vào trường yêu cầu để đăng nhập. Trong trường 

hợp này, Địa chỉ Email là aseanenterprise0@gmail.com  và  ID theo dõi  là 17720181101. 
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http://assist.asean.org/user/login
mailto:aseanenterprise0@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển ASSIST của mình, nơi bạn có thể theo dõi tiến trình khiếu nại 
của mình. 

 
 

(c)Chế độ xem Bảng điều khiển ASSIST của bạn sau khi bạn đã đăng nhập thành công: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Như bạn có thể thấy trong bảng điều khiển của mình, các hành động được thực hiện cho khiếu nại của 

bạn được thể hiện rõ ràng trong bảng điều khiển của bạn và danh sách này sẽ được cập nhật thường 

xuyên sau mỗi hành động được thực hiện. Đơn khiếu nại đã hoàn thành của bạn, mà bạn đã gửi, cũng có 

thể truy cập được trên bảng điều khiển của bạn. 
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Quản trị Trung tâm xem xét Khiếu nạI của bạn và gửI Phản hồi đến Email 

của bạn (Chấp nhận, không đầy đủ hoặc Từ chối) 

 
 

Khi CA đã hoàn tất việc xem xét khiếu nại của bạn và quyết định xem có nên chấp nhận / không hoàn 

thành / từ chối hay không, một email sẽ được gửi cho bạn thường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi 

bạn gửi khiếu nại. 

 
Nếu không có hành động nào được CA thực hiện trong thời gian đó, CA sẽ nhận được lời nhắc tự động 

dưới đây qua email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được gửi. 

Như đã nêu ở trên, CA phải quyết định chấp nhận, tuyên bố không đầy đủ và yêu cầu sửa đổi, hoặc từ chối 

khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc. 

 

Email nhắc 1 cho Quản trị Trung tâm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thường xuyên kiểm tra tài khoản email của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi khiếu nại. Cuối cùng 

 bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

You are able to access your complaint at any time on the following webpage: http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID
http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong trường hợp này, email trên cho thấy rằng khiếu nại của bạn đã được CA chấp nhận. Email cũng 

thông báo cho bạn rằng khiếu nại của bạn bây giờ sẽ được gửi đến Đầu mối Liên lạc Đích đến, đó là cơ 

quan chính phủ (Đầu mối ASSIST) ở AMS-Y nơi bạn đang phải đối mặt với các vấn đề thương mại và nơi 

khiếu nại của bạn hướng tới và tìm kiếm một giải pháp. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 ngày làm việc để xem xét 

khiếu nại của bạn và chấp nhận, từ chối hoặc hoàn trả lại cho bạn với một yêu cầu để biết thêm thông tin. 

Điều này nhằm dành thời gian cho DCP để kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần 

thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có liên quan nào. 

 

Đầu mối Liên lạc Sở tại, là cơ quan chính phủ (Đầu mối ASSIST) tại AMS-X (quốc gia sở tại của bạn) cũng đã 
được thông báo rằng khiếu nại của bạn đã được nộp. 

 
Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày làm việc kể từ khi 

khiếu nại được nộp), thì điều này có nghĩa là CA có hành động quá hạn. CA sẽ nhận được một lời nhắc tự 

động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng yêu cầu CA thực hiện một hành 

động đối với khiếu nại. CA sẽ nhận được email dưới đây: 

 
 

Email nhắc  2 cho Quản trị Trung tâm: 
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ĐĂNG NHẬP VÀO BẢNG ĐIỀU KHIỂN ASSIST SỬ DỤNG EMAIL VÀ ID 

THEO DÕI CỦA BẠN ĐỂ XEM PHẢN HỒI TỪ QUẢN TRỊ TRUNG TÂM 

 
 

Nếu bạn muốn xem phản hồi đầy đủ từ CA, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST bằng cách 
sử dụng email và ID theo dõi như được chỉ ra trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. 

 
Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động 
khác đã được thêm vào‘Lịch sử, cho thấy rằng CA đã “chấp nhận” khiếu nại của bạn. 



 

 

 
 

 
Nhấp vào biểu tượng kính lúp trong cột ý kiến. Phản hồi đầy đủ từ CA sẽ xuất hiện, như có thể thấy bên 

dưới: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Như đã thông báo ở Bước 8, một khi khiếu nại đã được CA chấp nhận, khiếu nại sẽ được gửi đến Đầu mối 

Liên lạc Đích đến (DCP) tại AMS-Y nơi bạn đang gặp phải vấn đề thương mại. DCP tại AMS-Y sẽ có 10 ngày 

làm việc để xem xét khiếu nại của bạn và chấp nhận hoặc từ chối. Điều này nhằm dành thời gian cho DCP 

kiểm tra các chi tiết của khiếu nại và tham khảo ý kiến khi cần thiết với bất kỳ cơ quan quốc gia có liên 

quan nào. Khi DCP phản hồi, một email sẽ được gửi cho bạn từ ASSIST thông báo cho bạn biết khiếu nại 

của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận hay từ chối. 
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NHẬN EMAIL THÔNG BÁO TỪ ASSIST RẰNG MỘT PHẢN HỒI CHO KHIẾU NẠI CỦA 

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI AMS-Y VÀ CHẤP NHẬN BỞI QUẢN TRỊ TRUNG TÂM  

 

 
(a) Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email mới từ ASSIST cho biết phản hồi về khiếu 

nại của bạn từ DCP. Trong trường hợp này, khiếu nại của bạn đã bị DCP (AMS-Y) từ chối. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

You can also check the status of your complaint online at http://assist.asean.org/user/login by using your e-mail / tracking ID.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quá trình này hơi khác trong trường hợp khiếu nại của bạn được DCP chấp nhận. Trong vòng 10 ngày làm 

việc sau khi phản hồi từ CA rằng khiếu nại của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo 

rằng khiếu nại của bạn đã được DCP tại AMS-Y chấp nhận và DCP sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm 

quyền quốc gia hoặc Cơ quan có trách nhiệm (RA) để phân tích chi tiết khiếu nại của bạn. 

 
Khi các RA hoàn thành các nỗ lực của mình, DCP sẽ xem xét giải pháp và cung cấp cho CA trong vòng 40 

ngày làm việc kể từ ngày được DCP chấp nhận. Do đó, để đáp ứng thời hạn này, DCP phải chỉ định giới 

hạn thời gian cho các RA để tìm giải pháp. DCP có trách nhiệm thông báo cho CA về bất kỳ thay đổi nào 

liên quan đến khung thời gian giữa họ và chính quyền quốc gia. 

 
CA có thể gia hạn thời hạn tối đa 20 ngày làm việc theo yêu cầu của DCP. Hệ thống sẽ tự động thông báo 

khi thời hạn đến gần (nghĩa là, thông thường, 10 ngày theo lịch trước khi hết hạn). Nếu DCP bỏ lỡ thời 

hạn cuối cùng để gửi giải pháp cho CA, hệ thống trực tuyến sẽ thông báo cho CA để theo dõi với DCP. 

 
Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo email thứ hai từ ASSIST rằng một giải pháp được đề xuất bởi DCP / 

AMS-Y và được CA chấp nhận. 

 
Tuy nhiên, trong những trường hợp như vụ này khi đã "bị Từ chối' bởi DCP, bạn không thể nhận được email từ 

ASSIST trong thời hạn 10 ngày làm việc. Việc từ chối và lý do từ chối của DCP sẽ chỉ được gửi đến CA thông qua 

ASSIST trong vòng 10 ngày làm việc. Sau đó, CA sẽ xem xét ngôn ngữ và tính đầy đủ của thông tin trong vòng 5 

ngày làm việc kể từ khi CA nhận được email từ chối của DCP. 

 
Nếu CA chấp nhận lý do từ chối, phản hồi đã được CA xem xét và phê duyệt sẽ được gửi đến email của 

bạn, chẳng hạn như phản hồi ở trên. Nếu CA không hài lòng với các lý do đã nêu để từ chối 

http://assist.asean.org/user/loginbyusingyoure-mail/trackingID


 

 

 
 

 
bởi DCP, hệ thống ASSIST cho phép CA yêu cầu DCP khắc phục từ chối. Tuy nhiên, tùy chọn này của CA 

không có giá trị ràng buộc đối với DCP và nếu không có phản hồi trong vòng 5 ngày làm việc, hệ thống 

trực tuyến sẽ tự động gửi  từ chối tới AE. 

 
Nếu DCP không có hành động nào trong thời gian đó, DCP sẽ nhận được lời nhắc tự động bên dưới qua 

email từ hệ thống trực tuyến ASSIST trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được CA chấp nhận. 

Như đã nêu ở trên, DCP phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ khi CA chấp nhận khiếu nại. 

 
 

Email nhắc 1 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn không nhận được email từ ASSIST về phản hồi của DCP trong khung thời gian bắt buộc (10 ngày 

làm việc) sau khi khiếu nại được CA chấp nhận, thì điều này có nghĩa là DCP có hành động quá hạn. DCP 

sẽ nhận được một lời nhắc tự động khác qua email (14 ngày theo lịch sau khi khiếu nại được nộp) rằng 

yêu cầu DCP có hành động khẩn cấp đối với khiếu nại. 

 
 

Email nhắc 2 cho Đầu mối Liên lạc Đích đến: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. Toàn cảnh bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy dưới đây. 

Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử' của bạn cho thấy rằng một giải 

pháp cho khiếu nại của bạn đã được đề xuất. Giải pháp / phản hồi ASSIST hoàn chỉnh từ DCP, đã được 

CA chấp nhận, cũng được cung cấp trong đoạn đầu tiên của bảng điều khiển của bạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dưới đây là phản hồi từ DCP: 

 
AMS-Y nhận thấy đủ cơ sở rằng AMS-Y đã tuân thủ các cam kết ASEAN có liên quan và khiếu nại đó thiếu giá trị. 

Họ lập luận rằng, mặc dù theo Biểu cam kết cụ thể của AFAS, AMS-Y không có giới hạn đối với quyền sở hữu nước 

ngoài, điều đó được nêu trong Cam kết nền của nó, như là một hạn chế tiếp cận thị trường,



 

 

 

 

sự Hiện diện thương mại của (các) nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể ở dạng liên doanh và / hoặc 

văn phòng đại diện, đáp ứng các yêu cầu sau: (i) không quá 49% vốn cổ phần của công ty có thể được sở 

hữu bởi (các) đối tác nước ngoài; (ii) ít nhất ba phần tư quản lý cấp cao của công ty và người được ủy 

quyền ký bất kỳ cam kết ràng buộc nào với tư cách là đại diện của công ty phải là công dân AMS-Y. Do đó, 

việc sửa đổi Luật cấp phép Kinh doanh Viễn thông số 2018 số 1500 không vi phạm Cam kết về Dịch vụ của 

AMS-Y. 

 
Đáp lại tuyên bố của AE rằng họ đã không nhận được bất kỳ thông báo nào từ AMS-Y về sửa đổi mới, 

AMS-Y trả lời rằng Chính phủ của AMS-Y đã ban hành sửa đổi luật thông qua các trang web chính thức 

của chính phủ và các tờ báo địa phương sau khi có đã được phê duyệt vào ngày 1 tháng 9 năm 2018.” 

 

(c) Ở dưới cùng của email từ ASSIST trong 10 (a) ở trên, bạn được yêu cầu cho biết liệu bạn có hài lòng 

hay không với câu trả lời do DCP đưa ra và giải pháp được cung cấp trong đó. Bạn có thể làm như vậy 

bằng cách chọn ’Có', hoặc’ Không' có trong trường được cung cấp. 

 
 
 
 

 
Trong trường hợp này, AE chọn “Có”. 
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CUNG CẤP PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP/PHẢN HỒI CUNG CẤP BỞI AMS-Y TRONG 

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ NHẬN EMAIL XÁC NHẬN TỪ ASSIST  

 
 

Khi bạn chọn 'Có / Không' trong Bước 10 (c) ở trên, bạn sẽ được chuyển đến trang bên dưới nơi bạn sẽ 

được yêu cầu trả lời Khảo sát sự hài lòng và được mời cung cấp nhận xét, đặc biệt nếu bạn không hài lòng 

với phản hồi / giải pháp được đề xuất. 

 
 



 

 

 
 

(a) Điền vào Khảo sát sự hài lòng. Trong trường hợp này, AE hài lòng với giải pháp / phản hồi được cung cấp 
bởi ASSIST và do đó thể hiện sự hài lòng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b)  Vào tài khoản email của bạn. Bạn sẽ nhận được một hoặc hai email (nếu bạn đã điền vào Bản khảo 

sát mức độ hài lòng) từ ASSIST, xác nhận đã nhận được phản hồi của bạn đối với giải pháp được đề 

xuất bởi AMS-Y. Một bản sao các câu trả lời của bạn cũng sẽ được gửi đến DCP và HCP. 

 

Email xác nhận đầu tiên từ ASSIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Email xác nhận thứ hai từ ASSIST 

 
Nếu bạn đã cung cấp một nhận xét về Khảo sát sự hài lòng, bạn sẽ nhận được email thứ hai bên dưới, xác 
nhận đã nhận được phản hồi của bạn về giải pháp được đề xuất sẽ được ASSIST gửi cho bạn, DCP và HCP. 



 

 

 

 

(c)  Đăng nhập vào bảng điều khiển ASSIST của bạn bằng email và ID theo dõi của bạn như được chỉ ra 

trong Bước 7 (a) và (b) ở trên. Giao diện cuối cùng của bảng điều khiển của bạn có thể được nhìn thấy 

dưới đây. Như bạn có thể thấy, một hành động khác đã được thêm vào ‘Lịch sử của bạn’ cho thấy 

rằng bạn đã thể hiện sự hài lòng đối với giải pháp được đề xuất bởi ASSIST. Nhận xét mà bạn đã cung 

cấp trong Khảo sát mức độ hài lòng cũng có thể được nhìn thấy trong phần ‘Nhận xét". 



 

 

 

 

Trong trường hợp không tìm thấy giải pháp nào thông qua ASSIST hoặc nếu DCP tìm thấy đủ cơ sở rằng 

Quốc gia thành viên của mình đã tuân thủ các cam kết ASEAN có liên quan và khiếu nại đó thiếu giá trị, 

phát hiện này và cơ sở cho phát hiện đó được chuyển nhanh chóng đến CA, thông báo cho bên khiếu nại. 

Bên khiếu nại có thể, nếu muốn và thông qua  Đầu mối Liên lạc Sở tại  và Quốc gia thành viên ASEAN nơi 

đăng ký, chuyển vụ việc tới Cơ quan tuân thủ ASEAN (ACB), Cơ chế giải quyết tranh chấp tăng cường 

ASEAN (EDSM), theo đuổi các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc gia hoặc tranh chấp thay thế (tức là hòa 

giải, dàn xếp hoặc phân xử) trong phạm vi quyền tài phán quốc gia ASEAN. 

 
ASSIST sẽ xem xét thủ tục này như một trong những khiếu nại đã bị từ chối và một giải pháp không được 

cung cấp. 

 
Xin lưu ý rằng khung thời gian để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới theo ASSIST sẽ không quá 40 ngày 

làm việc hoặc 2 tháng theo lịch (trừ khi đã gia hạn tối đa 20 ngày làm việc) kể từ ngày khiếu nại được nộp. 

 


